	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------

Số: 36/BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 4 năm 2008  


BÁO CÁO

Kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 16/2003/QH11 

của Quốc hội và thực hiện Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, 

dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” 

tại thành phố Hồ Chí Minh

__________

Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, những năm 1996 - 2000, thành phố Hồ Chí Minh có những bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực của sự phát triển thì những mặt tiêu cực của xã hội cũng nảy sinh, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, nhất là tệ nạn ma túy, đã gây ra những bức xúc trong đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự của thành phố.

Nhằm giải quyết thực trạng trên, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đề ra nhiều giải pháp để giải quyết  tệ nạn ma túy như công tác xóa bỏ các tụ điểm buôn bán ma túy, đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển ma túy, thành phố tập trung triển khai nhiều biện pháp cai nghiện, bao gồm cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, khuyến khích cai nghiện tự nguyện, kể cả bắt buộc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh với thời gian từ 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ người tái nghiện khá cao (95 - 97%).

Trước tình hình bức xúc trên, với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, lãnh đạo thành phố đã đề ra Chương trình mục tiêu 3 giảm: “giảm tội phạm, ma túy và mại dâm” giai đoạn 2001-2005, trong đó trọng tâm là giảm tệ nạn ma túy, giải quyết tốt tệ nạn này là giải quyết được trên 50% tội phạm, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Chủ động tìm kiếm, sáng tạo mô hình, quy trình cai nghiện mới nhằm  thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Với quyết tâm chính trị và bằng sự kiên trì, đeo bám quyết liệt và đồng bộ trong triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu “ 3 giảm”, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy” và đã được Quốc hội Khóa XI thông qua cho phép thực hiện thí điểm tại Nghị quyết số 16/2003/QH11 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg.

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHI THỰC HIỆN              NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2003/QH11 CHO ĐẾN NAY

Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” (gọi tắt là Đề án) là nội dung quan trọng, bước đi nối tiếp của Chương trình mục tiêu “3 giảm”. Mục tiêu của thành phố trong phòng, chống ma túy là phải cắt được nguồn “cung” ma túy tức đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn, xóa bỏ các tụ điểm buôn bán ma túy, triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy vào thành phố; đồng thời tập trung tất cả người nghiện vào cơ sở chữa bệnh để xóa bỏ sức “cầu”. 

Thành phố quan niệm tập trung người nghiện để cắt cơn, giải độc chỉ là giải pháp trị liệu ban đầu, giải pháp cơ bản và bền vững là phải đẩy mạnh giáo dục nhân cách, nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi họ tái hòa nhập cộng đồng với nhân cách hoàn thiện, ổn định cuộc sống, không tái nghiện. Trên cơ sở đó, việc triển khai Đề án trong 5 năm qua đã mang lại những kết quả sau:

1. Xây dựng một hệ thống văn bản quy định, chỉ đạo triển khai Đề án:

Triển khai Đề án là công việc mới chưa có tiền lệ, chưa có quy định pháp luật hướng dẫn. Để xây dựng một hành lang pháp lý tạo sự thống nhất cao trong thực hiện, thành phố đã nghiên cứu, ban hành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các quy định quản lý học viên, quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; ban hành các chế độ, chính sách chăm lo cán bộ, nhân viên và thu hút các doanh nghiệp đầu tư dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại các Trưòng, Trung tâm; giải quyết tái hòa nhập cộng đồng và ban hành quy định quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. 

Trên cơ sở những văn bản, quy định trên, các sở ngành chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn các Trường, Trung tâm Giáo dục-lao động xã hội thực hiện quy trình cai nghiện, các bước đi thực hiện Đề án, công tác quản lý người sau cai nghiện, xây dựng môi trường thân thiện, lành mạnh… tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, người sau cai nghiện phấn đấu, rèn luyện.

Nhờ vậy gần 5 năm qua, thành phố đã có được một hệ thống văn bản chính sách, quy định khá đồng bộ, thể chế hóa Nghị quyết số 16/2003/QH11; các chính sách, quy định này đã phát huy tác dụng tích cực trong quá trình thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố (phụ lục đính kèm).
2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật:

Khảo sát, thống kê ban đầu các đối tượng nghiện ma túy để phục vụ cho xây dựng Chương trình mục tiêu 3 giảm, các ngành chức năng đã khảo sát và lập danh sách với kết quả dự báo có khoảng 17.000 người nghiện. Tuy nhiên vào thời điểm triển khai Chương trình thì số người nghiện tiếp tục tăng lên đến trên 30.000 người: nguyên nhân tăng là do số người nghiện từ các tỉnh-thành khác đổ về, người lang thang, số cai nghiện dịch vụ, số cai nghiện bắt buộc hết hạn và số đối tượng từ các trại giam được thả ra tái nghiện cùng với số người nghiện mới phát sinh... Vì vậy, để có thể kịp thời và đủ sức tiếp nhận tất cả đối tượng, thành phố đã khẩn trương tập trung sửa chữa, nâng cấp các cơ sở chữa bệnh, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ nhiệt tình của các tỉnh bạn (Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đồng Nai) về mặt bằng, thành phố đã nâng cấp và xây mới một số cơ sở, hình thành tổng số 20  Trường, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội (năm 2005). Bên cạnh đầu tư xây dựng các Trường, Trung tâm, thành phố đã  hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, điện thoại, trạm y tế, trường học…)  góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương nơi các Trường, Trung tâm trú đóng. Do yêu cầu tiếp nhận quản lý học viên tăng đột biến, cơ sở vật chất xây dựng đến đâu, bố trí người đến đó nên trong giai đoạn 2003 - 2004 hầu hết các cơ sở đều tiếp nhận quá công suất thiết kế.

Các Trường, Trung tâm được xây dựng với đầy đủ tiện nghi, gồm khu hành chính, nhà ở cho học viên và người sau cai nghiện, phòng y tế, khu cách ly bệnh lây nhiễm, các lớp dạy văn hóa, dạy nghề, hội trường sân khấu, sân bãi thể thao, các xưởng trường; đồng thời thành phố đã xây dựng Cụm Công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân ( gọi tắt là Cụm Công nghiệp Nhị Xuân) có tổng diện tích 54,1 ha, vốn đầu tư trên 193 tỷ đồng với những chính sách ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện và tiếp nhận người tái hòa nhập cộng đồng về cư trú làm việc ổn định tại đây.

3. Công tác quản lý học viên, người sau cai nghiện:

3.1. Việc bảo đảm thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính:

a) Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt đưa người vào cơ sở chữa bệnh: 

Trình tự đưa người vào cơ sở chữa bệnh được thực hiện theo Nghị định số 20/CP nay là Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ. Hội đồng Tư vấn xét đưa vào cơ sở chữa bệnh chỉ lập ở cấp thành phố (do thành phố có 20 cơ sở chữa bệnh cần có sự điều phối thống nhất số lượng học viên tại từng cơ sở) và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp thành phố. Hàng tuần Hội đồng họp ít nhất 3 buổi/tuần, tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh các đối tượng vi phạm; Hội đồng còn được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ đề xuất xét miễn giảm thi hành quyết định, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng. Thông qua công tác tư vấn, Hội đồng còn là cơ quan giám sát các quận - huyện thực hiện trình tự thủ tục đưa người vào cơ sở chữa bệnh đúng quy định pháp luật. 

Gần 5 năm qua, Hội đồng tư vấn thành phố đã tham mưu, đề xuất xử lý trên 30 ngàn hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh, 15 ngàn hồ sơ miễn giảm thi hành quyết định, tái hòa nhập cộng đồng,... theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

b) Xét duyệt đưa vào cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện:

Công tác xét duyệt đưa vào cơ sở giải quyết việc làm được thực hiện theo Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố có thể tóm tắt như sau: 

- Khi hoàn thành thời gian cai nghiện 24 tháng, Giám đốc Trường, Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn cai nghiện và tuyên truyền, vận động học viên tự nguyện làm đơn đăng ký thực hiện quản lý sau cai nghiện. 

- Những học viên không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao, Giám đốc Trường, Trung tâm báo cáo Hội đồng tư vấn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định đưa vào cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. 

- Những học viên đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng sẽ được xem xét giải quyết theo trình tự thủ tục quy định tại Quyết định số 113/2004/QĐ ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3.2. Công tác tiếp nhận chữa trị, giáo dục, lao động:

a) Quản lý học viên:

Các đối tượng khi vào cơ sở chữa bệnh đều được khám và phân loại sức khỏe, điều trị các bệnh xã hội và thực hiện quy trình tiếp nhận, cắt cơn giải độc, theo quy định của Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT-BLĐBXH-BYT ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

Khi triển khai Đề án, công tác phân loại học viên được thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Công an thành phố tập trung triển khai qua việc lập danh chỉ bản; phân loại thành phần gia đình, bản thân, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, tình hình sử dụng ma túy, số lần cai nghiện, tiền án tiền sự, nơi cư trú... để phục vụ cho công tác quản lý, giáo dục phù họp theo từng nhóm đối tượng; tách riêng những đối tượng côn đồ, có tiền án tiền sự quản lý riêng để ngăn chặn hiện tượng “đại bàng”, kích động bạo động, trốn trường, giữ vững an ninh trật tự các Trường, Trung tâm.

Thành phố kiện toàn việc sắp xếp hệ thống các đơn vị để đi vào chuyên môn hóa quản lý từng nhóm đối tượng, từng khâu cụ thể: Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu tiếp nhận đối tượng ban đầu thực hiện cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe và  làm công tác trung chuyển; quản lý học viên cai nghiện có Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Đức, Trường Giáo dục - Đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 (tiếp nhận  học viên cư ngụ tại thành phố), Trường Giáo dục - Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2, (tiếp nhận học viên từ các tỉnh), Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 6 tiếp nhận đối tượng tái nghiện, Trung tâm Giáo dục Lao động - Bảo trợ xã hội Phú Văn tiếp nhận người tái nghiện và diện bảo trợ xã hội, Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá tiếp nhận đối tượng cộm cán, lang thang và Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu Niên 2 tiếp nhận đối tượng vị thành niên. Các cơ sở còn lại quản lý người sau cai nghiện, riêng Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa tiếp nhận các đối tượng mại dâm.

b) Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người sau cai nghiện: 

  Trong 5 năm qua, các Trường, Trung tâm của thành phố đã xét chuyển 30.611 học viên hoàn thành thời gian cai nghiện theo Luật Phòng chống ma túy đưa vào cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.


  Khu quản lý người sau cai nghiện được trang bị khá đầy đủ tiện nghi, có điện thoại công cộng, tivi, đầu máy, hệ thống loa phát thanh, sách báo; được xây dựng như một cơ sở an dưỡng với môi trường xanh, sạch, đẹp có hòn non bộ, hoa kiểng, cây xanh, thảm cỏ; người sau cai nghiện được sinh hoạt trong môi trường văn hóa, thân thiện và đoàn kết; xây dựng được lối sống có nề nếp, văn minh; biết lễ phép với thầy cô, giữ gìn vệ sinh chung, gạt bỏ được nhiều thói hư tật xấu đã có trước khi vào Trung tâm. Khi lao động, người sau cai nghiện mặc đồng phục công nhân, khi về nơi ở mặc y phục bình thường. Sau giờ lao động, học tập, người sau cai nghiện được tham gia xây dựng và biên soạn các chương trình phát thanh, làm tập san, báo tường; tổ chức các câu lạc bộ, các đội văn nghệ, thể thao thường xuyên sinh hoạt và giao lưu với thanh niên địa phương, các sinh viên tình nguyện “chiến sĩ mùa hè xanh” và giữa người sau cai nghiện các Trường, Trung tâm với nhau. 

Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cho học viên, người sau cai nghiện và thân nhân đến thăm nuôi, các Trường, Trung tâm liên kết với Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại (Saigon-Coop) tổ chức các siêu thị loại nhỏ cung cấp hàng hóa với chất lượng và giá cả tương đương với siêu thị tại thành phố hoặc trực tiếp nhận hàng của các doanh nghiệp trên về bán đúng giá quy định.

Nhằm động viên cán bộ, nhân viên an tâm công tác, học viên và người sau cai nghiện học tập, lao động tiến bộ; Mặt trận Tổ quốc, Chính quyền và các đoàn thể thành phố, các quận - huyện tổ chức nhiều Đoàn đại biểu đến thăm hỏi, động viên, tặng quà; vận động các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, trang bị máy móc, dụng cụ học tập, thiết bị dạy nghề  trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần tích cực thực hiện tốt Đề án. Vào những ngày Lễ, Tết, thành phố tổ chức các Đoàn văn nghệ chuyên nghiệp đến biễu diễn phục vụ, giao lưu giúp cho học viên và người sau cai nghiện có những món ăn tinh thần hữu ích.

Ngoài việc giải quyết phép theo quy định (tang chế, cưới hỏi…), các Trường, Trung tâm tổ chức nhiều đợt thưởng phép cho 17.000 lượt người có thành tích tốt được về thăm nhà; tổ chức cho những người không có thân nhân thăm nuôi đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, vừa để động viên vừa là bước thử thách người sau cai trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Những việc trên đã giúp cho công tác triển khai Đề án tại các Trường, Trung tâm thực hiện đúng quan điểm, phương châm của Thành ủy và Uỷ ban nhân dân thành phố: “tập trung nhưng không cưỡng bức, tạm thời cách ly người nghiện khỏi môi trường dễ sử dụng ma túy nhưng không hoàn toàn cách ly với cộng đồng”, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, tư vấn giúp các học viên an tâm tư tưởng và tự nguyện làm đơn áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.

4. Các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giáo dục:

4.1. Tại cộng đồng:

Thành phố đã chỉ đạo tổ chức biên soạn và phổ biến rộng rãi các tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma túy gồm Sổ tay hướng dẫn, bản, tài liệu hỏi đáp (274.170 tập); pa-nô (2.105 tấm), tờ gấp (265.030 tờ); xây dựng tủ sách pháp luật ở từng phường xã; củng cố đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật các cấp từ thành phố phường- xã, thị trấn; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho 9.350 cán bộ từ thành phố đến quận - huyện, phường – xã về Chương trình 3 giảm, Nghị quyết số 16/2003/QH11, công tác tái hòa nhập cộng đồng. Các sở ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố... tổ chức 75.000 cuộc sinh hoạt về phòng chống ma túy, Đề án sau cai nghiện với 3.329.719 lượt người tham dự. 

Các tổ chức xã hội tổ chức các buổi truyền thông, biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, các phim, băng hình, tuyên truyền về phòng chống ma túy, triển khai Đề án, công tác tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng tủ sách pháp luật ở từng phường xã; củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp từ thành phố đến phường xã, thị trấn. Các   Đoàn hoạt động nghệ thuật, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Thông tin và Triễn lãm thành phố và quận huyện sáng tác các kịch bản, tổ chức các hoạt động thông tin cổ động, biểu diễn 370 xuất văn nghệ, kịch nói; thực hiện 80 buổi chiếu phim tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và Đề án với các hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. 

Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, làm cho việc thực hiện Đề án đã trở thành công việc chung của toàn thể nhân dân thành phố.

4.2. Tại các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy:

a) Công tác tuyên truyền và tư vấn, tham vấn

Để quán triệt ý nghĩa nhân văn và lợi ích của Đề án, các Trường, Trung tâm đã tổ chức hàng vạn cuộc tư vấn, đối thoại nhằm giải quyết tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh hàng ngày cho học viên, người sau cai nghiện. Thành phố chỉ đạo thành lập Ban Liên lạc thân nhân gia đình học viên để làm cầu nối giữa  Trường, Trung tâm với các gia đình nhằm phối hợp động viên học viên an tâm rèn luyện. 

Hàng tuần, thông qua các buổi thăm nuôi, lãnh đạo các đơn vị tổ chức tiếp xúc thân nhân học viên, lắng nghe ý kiến, giải đáp và tham vấn, tuyên truyền cho họ an tâm động viên con em mình học tập, lao động tốt. Nhờ đó đã giải quyết tốt các vấn đề thuộc về tư tưởng, tâm lý nên đa số gia đình đã phối hợp tốt với các Trường, Trung tâm khuyên bảo con em mình tự nguyện làm đơn chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai nghiện. Đây là một yếu tố rất quan trọng đưa đến sự ổn định và quyết định sự thành công của Đề án.

b) Công tác giáo dục nhân cách:

Xác định người nghiện không phải là tội phạm mà là người bị khiếm khuyết một phần nhân cách; các Trường, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác giáo dục nhân cách trên cơ sở Bộ giáo trình do Thành ủy và Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Viện Nghiên cứu xã hội thành phố phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố biên soạn. Bộ giáo trình gồm 76 bài, trong đó 40 bài giáo dục, rèn luyện nhân cách, đạo đức, ý thức pháp luật cho học viên, người sau cai nghiện và 36 bài dành cho cán bộ quản lý, giáo dục viên để trang bị kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, phương pháp giáo dục các đối tượng đặc biệt. Bộ giáo trình đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho áp dụng tại các Trường, Trung tâm trên cả nước từ đầu năm 2007. 

Cùng với việc xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh thân thiện trong học viên, người sau cai nghiện, tổ chức sinh hoạt nhóm theo phương pháp cộng đổng trị liệu Daytop, giáo dục giá trị sống; công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức pháp luật, nghĩa vụ công dân được các Trường, Trung tâm triển khai tích cực đã làm thay đổi nhận thức, hành vi của học viên, người sau cai nghiện, giúp cho họ khi tái hòa nhập cộng đồng trở về địa phương với một nhân cách hoàn thiện.  

5. Dạy văn hóa, dạy nghề:

Với tình hình học viên đầu vào có trình độ văn hóa thấp (84,6%) và phần lớn không có nghề nghiệp chuyên môn hoặc việc làm không ổn định (79,46%), thành phố tổ chức các lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa cho học viên, người sau cai nghiện theo chương trình phổ cập của quốc gia nhằm nâng cao học vấn để có khả năng tiếp thu kiến thức dạy nghề.

5.1. Về dạy văn hóa:

Các Trường, Trung tâm đã tổ chức cho 42.713 lượt người theo học các lớp từ xóa mù chữ đến Đại học và đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, phấn đấu bổ túc trung học cơ sở và trung học phổ thông cho người sau cai nghiện. 

Với sự năng động và chỉ đạo tích cực của lãnh đạo thành phố, các Trường, Trung tâm liên kết với Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đại học từ xa ngành công tác xã hội học và quản trị kinh doanh cho cán bộ, nhân viên và người sau cai tại các Trường, Trung tâm. Niên khóa 2007 - 2008 có 589 sinh viên, trong đó có 111 người sau cai nghiện.

5.2. Về dạy nghề: 

Các lớp nghề được tổ chức phù hợp với trình độ học vấn, sức khỏe và hướng nghiệp cho người sau cai nghiện. Các ngành nghề thông dụng là may công nghiệp, điện cơ, điện gia dụng, kỹ thuật viên tin học, sửa xe, lái xe, mộc mỹ nghệ, gò hàn, thủ công mỹ nghệ…với 31.403 lượt người tham gia và dạy nghề trực tiếp thông qua lao động sản xuất (truyền nghề) cho 6.570 lượt người. Đã có 17.279 người hoàn thành khóa học được cấp giấy chứng nhận nghề, trong đó đã dạy nghề dài hạn tương đương bậc 3/7 cho 1.700 người và số tốt nghiệp được cấp văn bằng là 830 người.

6. Các phương thức giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện: 


Ý nghĩa của công tác giải quyết việc làm là nhờ lao động rèn luyện đã góp phần uốn nắn nhận thức, phục hồi nhân cách của người nghiện, trước đây chỉ biết phung phí tiền của vào nghiện ngập, nay đã biết lao động tạo ra sản phẩm. Nhờ lao động, không những tự trang trải được các chi phí sinh hoạt hàng ngày ở Trường, Trung tâm, nhiều người đã có dư và gửi tiền tiết kiệm. Các năm qua đã có 5.164 người có tiền dư gửi tiết kiệm với tổng số tiền là 1.234.395.000 đồng. Trong những lần được thưởng phép, nghỉ tết, có người đem thu nhập từ thành quả lao động trao cho cha mẹ, người thân, làm cho người thân thực sự xúc động và tin tưởng.

  Để đẩy mạnh đầu tư dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, trong khi chờ Trung ương ban hành chủ trương, thành phố đã đề ra một số chính sách ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào các Trường, Trung tâm và công tác triển khai các phương thức giải quyết việc làm đạt một số kết quả sau:

a) Sản xuất tự túc nâng cao chất lượng bữa ăn:

Các đơn vị có điều kiện về đất đai đã tổ chức trồng rừng, trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rau xanh và chăn nuôi gia súc; tổ chức sản xuất gia công chế biến thực phẩm như làm bánh mì, đậu hũ, tương chao, sữa đậu nành, nước đá… Nhờ đó các Trường, Trung tâm đã tự túc được 70 - 80% rau xanh và 50 - 60% nhu cầu thực phẩm hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đồng thời giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho học viên.

b) Hoạt động liên kết sản xuất, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống: 

Thành phố đã tổ chức xúc tiến đầu tư, triển lãm, hội chợ trưng bày sản phẩm do người sau cai nghiện làm ra để giới thiệu với thị trường và mở rộng việc liên kết sản xuất, khi bắt đầu triển khai Đề án có  60 doanh nghiệp đầu tư dạy nghề, sản xuất tại các Trường, Trung tâm với tổng số vốn đăng ký  832,6 tỷ đồng, thuộc các ngành tiểu- thủ công nghiệp, may - thêu, chế biến hạt điều, mộc, nhựa gia dụng, gạch… và chăn nuôi, trồng trọt. Tính đến cuối năm 2006 đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 17.460 học viên, người sau cai nghiện; năm 2007 do giải quyết tái hòa nhập cộng đồng nên số học viên và người sau cai nghiện ở các Trường, Trung tâm đã giảm, hiện nay số lao động là học viên và người sau cai nghiện được giải quyết việc làm là 6.721 người. 

Về tiền ăn, ngoài kinh phí do ngân sách cấp 180.000 đồng/người/tháng,  người sau cai có thu nhập đóng góp thêm 50.000 đến 75.000 đồng/người/tháng từ lao động sản xuất, cộng thêm nguồn rau xanh và các loại thực phẩm tự túc sản xuất nên chất lượng bữa ăn hàng ngày được cải thiện. 

c) Giải quyết việc làm tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân:  

 Là cụm công nghiệp đặc thù được xây dựng với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và khu lưu trú để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đã có 22 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê 30,5 ha đất (chiếm 90,20% tổng diện tích đất công nghiệp) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 570 tỷ đồng, có 11 doanh nghiệp đi vào hoạt động với trên 1.035 công nhân, trong đó 470 là người sau cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng. 

d) Phương thức giải quyết việc làm với Tổng Đội lao động tình nguyện: 

Để tạo cơ sở cho việc thành lập Tổng Đội lao động tình nguyện, tại các Trường, Trung tâm đã bố trí người sau cai nghiện tình nguyện tham gia vào các Đội lao động để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là do các đơn vị không đáp ứng yêu cầu của thủ tục đấu thầu và điều kiện sức khỏe của người sau cai không đảm bảo lao động nặng nhọc nên phương thức này không triển khai đại trà được (ngoài Tổng Đội 1 thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố).

đ) Phương thức đưa người sau cai nghiện đi lao động tại xí nghiệp ngoài              Trường, Trung tâm:             

Phương thức trên giải quyết việc làm hiệu quả cho người sau cai nghiện, thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đưa 289 người đi làm việc hàng ngày tại Công ty may Đại Việt, Mỹ Sơn, Hà Phương, thu nhập bình quân 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người/tháng. Với mức lương trên, người sau cai xóa dần mặc cảm tự ti và được doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá cao về tinh thần lao động. Đây là bước chuẩn bị tốt về tâm lý cho việc tái hòa nhập cộng đồng sau này, những người lao động tốt đã được doanh nghiệp ký hợp đồng tuyển dụng và bảo lãnh tái hòa nhập cộng đồng để về làm việc lâu dài. 

Các phương thức giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, đầu tư vào các Trường, Trung tâm đã thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp quan tâm đến sụ phát triển cộng đồng, cùng Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. 
7. Chăm sóc sức khỏe học viên và phòng chống HIV/AIDS:

Công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS được đặc biệt quan tâm, học viên và người sau cai nghiện được lập sổ y bạ và khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần. Tại mỗi Trường, Trung tâm đều có Phòng y tế được trang bị tương đương Phòng khám khu vực với đủ cơ số thuốc theo quy định. Bên cạnh đó, các quầy thuốc xã hội hóa được tổ chức cung cấp thuốc theo toa bác sĩ và yêu cầu của thân nhân học viên, cùng góp sức với y tế đơn vị chữa trị cho người bệnh. 

Thành phố phân công các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa làm tuyến sau để tiếp nhận ngay những trường hợp vượt quá khả năng điều trị của cơ sở; phân công các bệnh viện hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các đoàn chuyên khoa luân phiên đi khám-chữa bệnh, trao đổi kinh nghiệm với y, bác sĩ của các Trường, Trung tâm. 

Các Trường, Trung tâm thành lập các Tổ chống lao, đầu tư trang thiết bị, tổ chức tập huấn về phòng chống lao, xây dựng các khu cách ly bệnh lây nhiễm; mở nhiều lớp tập huấn cho người nhiễm HIV/AIDS; triển khai chương trình VCT (xét nghiệm tự nguyện) và điều trị ARV (thuốc kháng virus HIV) tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân,  Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Trung tâm Giáo dục Lao động - Bảo trợ xã hội Phú Văn, Trung tâm Tư vấn Cai nghịện ma túy, Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 4 với tổng kinh phí của chương trình trên 5 tỷ đồng. Tổ chức và nhân rộng mô hình giáo dục viên đồng đẳng tại các Trường, Trung tâm với trên 1.000 người tham gia. 

Để tăng cường điều trị đối tượng nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS,  ngoài Bệnh viện Bình Triệu tiếp nhận bệnh nhân AIDS từ các cơ sở chữa bệnh chuyển viện, năm 2007 thành phố chuyển đổi Trung tâm Trọng điểm cai nghiện ma túy thành Bệnh viện Nhân Ái chuyên khoa điều trị bệnh AIDS với quy mô dự kiến 1.000 giường. Các đối tượng chuyển AIDS giai đoạn cuối khi có người thân tiếp nhận thì được về gia đình chăm sóc; trường hợp không còn thân nhân hoặc thân nhân từ bỏ thì chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. Tại đây có 60 người sau cai nghiện tình nguyện và có 25 nữ tu, tu sĩ thiện nguyện thuộc các Dòng tu của thành phố thành lập Cộng đoàn Mai Linh đến chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.  

 Các Trường, Trung tâm tổ chức tốt bếp ăn công nghiệp, thường xuyên thực hiện “3 diệt” (diệt ruồi - muỗi, diệt chuột, diệt gián), bảo đảm nước sạch  cho ăn uống và đủ nước dùng cho sinh hoạt; thực hiện đúng quy trình xử lý nước thải, rác thải y tế; bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực; phân công y - bác sĩ theo dõi an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế cộng đồng, vì vậy nhiều năm qua không để xảy ra trường hợp bị dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm nào.

8. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống thẩm lậu ma túy, các hiện tượng tiêu cực: 

Công tác an ninh trật tự, phòng chống các hiện tượng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo những biện pháp tích cực như:

- Kiện toàn Phòng bảo vệ, giao Giám đốc Trường, Trung tâm trực tiếp hoặc ủy quyền một Phó Giám đốc phụ trách Phòng bảo vệ; tăng cường lực lượng bảo vệ về số lượng và chất lượng; mở 18 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho 1.290 nhân viên; xây dựng phương án tuần tra canh gác, phòng chống và xử lý bạo động; tổ chức nhóm nòng cốt trong học viên.

- Đẩy mạnh tư vấn, động viên gia đình học viên và người sau cai nghiện cộng tác với Trường, Trung tâm trong phòng, chống thẩm lậu ma túy, chất gây nghiện, thuốc lá, tiền vàng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thăm nuôi, kiểm tra căn-tin, kiểm tra người ra vào cơ sở, tăng cường cán bộ quản lý cấp Khu (Đội).

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đấu tranh với các phần tử                    xấu tiếp tay thẩm lậu ma túy, thuốc lá, trốn trường nhằm làm trong sạch địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương; ngành Công an tổ chức truy tìm đưa những học viên trốn Trường, Trung tâm trở lại cơ sở chữa bệnh. 

- Lập danh chỉ bản từng học viên, tiến hành phân loại đối tượng theo các tiêu chí cụ thể để bố trí cơ sở quản lý phù hợp, đồng thời  tách riêng số “cộm cán, đại bàng” chuyển về Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá chuyên tiếp nhận các đối tượng này và chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phát hiện, phân loại để điều chuyển số đối tượng phức tạp nhằm làm lành mạnh môi trường giáo dục.

-  Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố đã tổ chức các phiên tòa lưu động xét xử công khai các vụ án thẩm lậu ma túy nhằm răn đe các đối tượng có nguy cơ ở các Trường, Trung tâm. Các quận - huyện phối hợp với các Trường, Trung tâm thông tin những gia đình có liên quan đến ma túy tại địa phương để có biện pháp kiểm tra chặt chẽ trong những lần thăm nuôi… 

Nhờ những biện pháp đồng bộ đó, các Trường, Trung tâm mặc dù không có Công an hoặc quân đội bảo vệ, tình trạng thẩm lậu ma túy và hiện tượng trốn trường tập thể được ngăn ngừa và kéo giảm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đơn vị.

9. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý ở các Trường, Trung tâm: 

9.1. Tổ chức bộ máy, nhân sự:

Do tính đặc thù của công tác chữa bệnh và giáo dục, các Trường, Trung tâm được tổ chức theo mô hình các khu (đội), xưởng, đội lao động tình nguyện và hình thành 06 phòng ban chuyên môn; thành phố đã ban hành Quy chế về tổ chức hoạt  động các Trường, Trung tâm, giúp cho các đơn vị hoạt  động có nề nếp và hiệu quả.

Hiện nay số đối tượng quản lý giảm đi do tái hòa nhập cộng đồng và số cán bộ nhân viên cũng giảm đi tương ứng. Thành phố đã có những chỉ đạo tích cực giải quyết việc làm cho số cán bộ dôi dư, duy trì đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm và năng lực này.

9.2. Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ:

Các Trường, Trung tâm chủ động cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quản lý nhà nước, trung cấp chính trị; các lớp tập huấn về cai nghiện phục hồi, cộng đồng trị liệu Daytop, phòng chống HIV/AIDS, điều trị bệnh xã hội, chăm sóc y tế… do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban phòng chống AIDS thành phố tổ chức. 

Đã có trên 6.500 lượt cán bộ, nhân viên được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó: theo công văn chiêu sinh của các Sở, ban ngành thành phố về bồi dưỡng, đào tạo các ngành với 530 người, theo học Đại học, 25 người dự các lớp sau Đại học, có 520 người học Trung cấp. Thực hiện theo kế hoạch đào tạo dài hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2004 - 2008 có 31 Bác sĩ, 11 Y sĩ, 170 Điều dưỡng viên được đưa đi đào tạo.

9.3. Chính sách, chế độ chăm lo cho đội ngũ cán bộ:

Các Trường, Trung tâm phần lớn đặt tại các tỉnh bạn (14 cơ sở) việc khuyến khích cán bộ - nhân viên đến công tác luôn được thành phố quan tâm. Ngay từ khi triển khai Đề án, thành phố đã ban hành những chính sách, chế độ ưu đãi: ngoài tiền lương, người lao động được hưởng thêm các khoản phụ cấp lây nhiễm, độc hại; bồi dưỡng theo trình độ chuyên môn; trợ cấp xa thành phố, phụ cấp thu hút lao động có trình độ cao. Nhờ đó, mức thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên (theo trình độ) như sau: Bác sĩ: từ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng, Đại học: từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng, Trung cấp: từ 2 triệu 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bằng những chính sách đó, ngay khi bắt đầu triển khai Đề án, thành phố đã kịp thời tuyển dụng được một đội ngũ cán bộ - nhân viên nhiệt tình và năng lực trên 3.000 người tự nguyện đến công tác tại những vùng khó khăn, gian khổ.

10. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11:

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11, thành phố đã được sự quan tâm của Quốc hội. Hàng năm, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, Bộ Tư pháp chủ trì đến giám sát, đã nhiệt tình và trách nhiệm chỉ ra những mặt mạnh cần phát huy, những thiếu sót cần bổ sung, giúp quá trình triển khai Đề án được thuận lợi và đạt được một số kết quả quan trọng.

Thành phố cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và nhất là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, đã có những chỉ đạo sâu sát và phối hợp với các Bộ - Ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị định có liên quan đến công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật hết sức thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố định kỳ và đột xuất tổ chức giám sát các mặt công tác trong quá trình thực hiện Đề án để từ đó có sự thống nhất thông qua các Nghị quyết về chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, học viên và người sau cai nghiện.

Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra và làm việc với các Trường, Trung tâm, lắng nghe ý kiến cán bộ, nhân viên, học viên, người sau cai; kịp thời phát hiện những yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo các biện pháp uốn nắn kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và từng bước hoàn thiện mô hình quản lý.

II - TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

1. Các bước chuẩn bị triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng:

Công tác tái hòa nhập cộng đồng được thành phố nhận thức sâu sắc là giai đoạn kế tiếp quan trọng, quyết định sự thành công của Đề án, là công việc hết sức mới mẻ, khó khăn và nhiều phức tạp cần phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ quyết liệt và không được chủ quan. Công tác chuẩn bị được triển khai một cách toàn diện thông qua nhiều chủ trương, giải pháp như:

- Tập trung tuyên truyền chủ trương của thành phố, giúp cho gia đình người sau cai nghiện cũng như các cơ quan, đơn vị, Chính quyền địa phương, đoàn thể xã hội, mọi người dân hiểu biết, tự giác tham gia công tác quản lý, giúp đỡ và không phân biệt, kỳ thị người tái hòa nhập cộng đồng. Tại các Trường, Trung tâm tổ chức tư vấn, định hướng cho người sau cai nghiện chọn hướng tái hòa nhập cộng đồng phù hợp, hiệu quả, không tái nghiện.

- Tăng cường lực lượng Chính quyền cơ sở, thành phố bố trí chức danh cán bộ phụ trách quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống AIDS tại từng phường xã, thành lập các Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại tất cả 322 phường - xã (Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã theo Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT).

- Đẩy mạnh chuyển hóa các địa bàn phức tạp kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lồng ghép với công tác xây dựng xã - phường lành mạnh không có ma túy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và  các Chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai bằng nhiều phương thức như: về địa phương; định cư, ở lại làm việc tại các Trường, Trung tâm; về làm việc và lưu trú tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân. Công tác này được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ nhiều giải pháp, tổng hợp lực lượng quản lý; tổ chức thí điểm sau đó rút kinh nghiệm triển khai đại trà nhưng giải quyết, xét duyệt từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở tự nguyện của người sau cai nghiện chọn các phương thức tái hòa nhập cộng đồng thích hợp với mục tiêu giúp họ sớm ổn định đời sống, hạn chế thấp nhất việc tái nghiện.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các bước triển khai nhiệm vụ, như ban hành Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định quản lý, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, phân công và xác định cụ thể nhiệm vụ các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra các đơn vị, địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đưa ra những biện pháp giải quyết thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

- Đẩy mạnh truyền thông về phòng chống AIDS trong cộng đồng, tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng và chống phân biệt với người nhiễm HIV/AIDS; tổ chức tập huấn chương trình “3 tháng”cho người sau cai sắp hết hạn tập trung các nội dung về rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh sống và xử lý các tình huống, hoàn cảnh để tái hòa nhập cộng đồng một cách vững chắc, tránh được nguy cơ tái nghiện. Hình thành mạng lưới các Trung tâm Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng quận huyện giúp đỡ chăm sóc, chữa trị người nhiễm HIV.
- Bổ sung chức năng và đổi tên Trung tâm Chữa bệnh Phú Văn thành Trung tâm Giáo dục- Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn để bố trí cơ sở tiếp nhận các đối tượng người sau cai nghiện kém sức khỏe, không còn khả năng lao động và không còn thân nhân hoặc bị thân nhân từ bỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng đến cuối đời. 

2. Kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng:

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Đề án, thành phố đã có chủ trương giải quyết hồi gia trước thời hạn, không chuyển qua giai đoạn sau cai cho những đối tượng đủ điều kiện. Thực hiện Kế hoạch số 6572/KH-UBND ngày 14 tháng 10  năm 1005 của Ủy ban nhân dân thành phố về xét duyệt, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, đến nay (tháng 02 năm 2008) thành phố đã ban hành 13.336 quyết định tái hòa nhập cộng đồng, trong đó 11.207 người về các phường - xã trên địa bàn thành phố, số còn lại về làm việc tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân, người tái định cư hoặc ở lại làm việc tại Trung tâm, người mất sức lao động được chuyển sang cơ sở bảo trợ xã hội và 652 người về các tỉnh khác. 

2.1. Giải quyết nhập lại hộ khẩu cho người tái hòa nhập cộng đồng: 

Ngành Công an tích cực giải quyết nhập lại hộ khẩu cho người tái hòa nhập cộng đồng (90,47% trường hợp đã hoàn tất thủ tục hộ khẩu). Các trường hợp chưa nhập được có nguyên là quân nhân đào ngũ hoặc gia đình không làm thủ tục bảo lãnh, nhà đã giải tỏa hoặc bán nhà đi nơi khác sinh sống, người từ các vùng kinh tế mới trở về hoặc nguyên là người nhập cư trước đây đến tạm trú không có hộ khẩu. Những trường hợp trên thành phố đã chỉ đạo ngành Công an tập trung giải quyết trong khuôn khổ, quy định của Luật cư trú.

2.2. Giải quyết việc làm, trợ vốn tạo việc làm:

Hầu hết quận - huyện đều quan tâm giúp đỡ giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng (70,95% có việc làm, 2,94 % được giúp đỡ học văn hóa, học nghề), mặc dù tình hình giải quyết việc làm chung tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Chỗ làm việc phần lớn do Chính quyền địa phương vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận hoặc gia đình, người thân giúp đỡ với thu nhập bình quân là 800.000 đồng - 2.000.000 đồng/tháng. 

Bên cạnh nguồn vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội; nguồn vốn  của Ủy ban phòng chống AIDS, nguồn vay từ các đoàn thể địa phương: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng vay vốn tạo việc làm. Đến nay có 583 người được vay với số tiền trên 3,418 tỷ đồng, bước đầu việc làm ăn có hiệu quả và tỷ lệ trả vốn vay đúng hạn đạt 98%. 

2.3. Chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS:  

Quan tâm chăm sóc người tái hòa nhập cộng đồng bị nhiễm HIV, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2005 Quy định quản lý chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS đồng thời triển khai mạng lưới các Trung tâm Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng quận - huyện với nhiều hoạt động khám và điều trị cho người bệnh AIDS và hạn chế lây nhiễm HIV trong cộng đồng, gồm có 22 phòng tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, 20 phòng khám ngoại trú miễn phí điều trị bệnh thông thường, bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV, trong đó có 12 phòng khám có điều trị ARV.

2.4. Tổ chức hoạt động các câu lạc bộ - đội nhóm: 

Các đoàn thể địa phương (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…) đã thành lập 138 câu lạc bộ - đội nhóm thu hút 3.392 người tái hòa nhập cộng đồng tham gia tại các phường - xã. Nội dung và hình thức sinh hoạt các Câu lạc bộ phong phú và được chuẩn bị tốt về địa điểm tổ chức: ở công viên, khu di tích lịch sử, đi dã ngoại để tạo thoải mái, vui thích cho người tham dự.

2.5. Số người tái hòa nhập cộng đồng tái nghiện:

Đến nay các địa phương phát hiện số người có biểu hiệu tái nghiện là 626 người (tỷ lệ 5,66 %), tuy nhiên thành phố xác định số người tái nghiện sẽ còn tiếp tục tăng lên, do đó cần phải dồn sức thực hiện các biện pháp quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện nhiều hơn nữa.

Qua khảo sát, nguyên nhân tái nghiện phần lớn do bạn bè cũ rủ rê: 70,77%; thời gian tái nghiện thường trong khoảng từ 1 đến 6 tháng sau khi được tái hòa nhập cộng đồng (chiếm 71,25%).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nguồn kinh phí đầu tư: 

Tổng kinh phí đầu tư chủ yếu do ngân sách thành phố cấp. Từ khi triển khai Đề án đến nay thành phố đã chi trên 1.222 tỷ đồng. Gồm chi thường xuyên trên 762 tỷ đồng đảm bảo quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc y tế, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng, đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện trên 460 tỷ  đồng.

2. Tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân vào sản xuất tại các Trường, Trung tâm, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện với số vốn đăng ký ban đầu 832,6 tỷ đồng. Đến nay do số lao động tại các Trường, Trung tâm giảm đi do tái hòa nhập cộng đồng, tổng giá trị đầu tư còn lại là 233,1 tỷ đồng.

3. Tổng giá trị sản phẩm đã tạo ra: 

Tổng doanh thu của tất cả các ngành nghề lao động sản xuất: 310.765.914.000 đồng, bao gồm chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

4. Về tiếp nhận tài trợ quốc tế:  

Đề án đã được một số nước (Campuchia, Úc, Hoa Kỳ, Singapore…) quan tâm tìm hiểu và đánh giá cao, nhờ đó chính phủ Hoa Kỳ và một số tổ chức như Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật-Mỹ (CDC), Tổ chức sức khỏe Gia đình quốc tế (FHI), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ toàn cầu (Liên Hiệp quốc)… đã có những cam kết cùng với những hỗ trợ tích cực trong phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng đồng và tại các Trường, Trung tâm; tính đến cuối năm 2007, thành phố đã tiếp nhận trên 7 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện, đào tạo cho công tác phòng chống AIDS, quản lý người tái hòa nhập cộng đồng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HỌC VIÊN VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN 

Thành phố đã ban hành Quyết định số 251/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho vay các chương trình sản xuất thực hiện Đề án; Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 2005 quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên, người sau cai; Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 bổ sung, sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 251/2003/QĐ-UB về giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho vay các chương trình sản xuất thực hiện Đề án. Theo đó, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi cụ thể về mặt bằng nhà xưởng, về vốn và lãi suất; được hỗ trợ tài chính sau nộp thuế, hỗ trợ kinh phí dạy nghề và các chính sách hỗ trợ khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài sản, thị trường, vận chuyển hàng hóa…

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2006 về tín dụng đối với các doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện và sau đó ngày 19 tháng 01 năm 2007 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Quyết định trên. Những văn bản trên đã thể hiện quan tâm của Trung ương đến Đề án sau cai nghiện của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11.

V. SỰ PHỐI HỢP CÁC BỘ - NGÀNH TRUNG ƯƠNG:

1. Sự hỗ trợ của các Bộ - Ngành:

Sự phối hợp và hỗ trợ của các Bộ - Ngành Trung ương là một động lực quan trọng và quý báu trong quá trình triển khai Nghị quyết số 16/2003/QH11 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện Đề án và phối hợp các Bộ ngành tổ chức những Đoàn liên ngành đến kiểm tra công tác cai nghiện phục hồi, quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai,  kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cho thành phố khắc phục những mặt yếu trong quá trình thực hiện Đề án và phát huy các mặt tích cực, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo chung trong toàn ngành. 

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và một số Bộ - Ngành khác trong phạm vi quản lý chuyên ngành đã hỗ trợ thành phố  về  những chủ trương, chính sách cụ thể có liên quan trong quản lý học viên, chế độ tài chính, hướng dẫn sử dụng kinh phí, chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ nhân viên, khuyến khích đầu tư sản xuất trong các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

2. Một số vấn đề pháp lý tồn tại, thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị, trao đổi với các Bộ - Ngành và đang được nghiên cứu:

2.1. Xử lý người thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục hoặc đưa vào trường giáo dưỡng:
Điều 113 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định xử lý trường hợp một người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục hoặc đưa vào trường giáo dưỡng thì cơ quan có thẩm quyền chỉ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

Trên thực tế, khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với những đối tượng thuộc trường hợp nêu trên thì những người này thường cầm đầu kích động phá rối, thực hiện các hành vi vi phạm kỷ luật, thẩm lậu ma túy, hiện tượng đại bàng... lôi kéo các đối tượng khác tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chữa bệnh của các đối tượng khác tại Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất: Cho phép địa phương được lựa chọn và quyết định biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc đưa vào cơ sở giáo dục đối với các đối tượng trên căn cứ vào đặc điểm nhân thân, tính chất vi phạm... của từng trường hợp cụ thể.

2.2. Về biện pháp tạm giữ đối tượng để đảm bảo thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh:

- Trình tự thủ tục từ khi chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định số 163/2003/NĐ-CP để đưa đối tượng tái phạm vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP phải có một thời gian nhất định từ lập hồ sơ đến khi có quyết định của đưa vào cơ sở chữa bệnh, thực tế tại thành phố đã có một số đối tượng bỏ trốn ngay khi cơ quan Công an xúc tiến lập hồ sơ nên khi có quyết định thì không thể thi hành được.

Thành phố kiến nghị: Có văn bản quy định cho phép có biện pháp tạm giữ đối tượng vi phạm trong vòng 05 ngày trong quá trình Hội đồng tư vấn lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.
2.3. Về xử lý học viên vi phạm pháp luật: 

Biện pháp xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm nội quy cơ sở chữa bệnh của người nghiện ma túy đã được quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an. 

Tuy nhiên, đối với các hành vi người cai nghiện tái sử dụng ma túy (tại cơ sở chữa bệnh, về phép hoặc chuyển viện, bỏ trốn bị bắt lại có sử dụng lại ma túy), các hành vi bạo động bỏ trốn, gây rối trật tự, xâm hại sức khỏe, tài sản người khác... thì biện pháp xử lý kỷ luật lại quá nhẹ (tại điều 70 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP  quy định xử lý  mức cao nhất là kỷ luật bằng hình thức giáo dục  tại  phòng kỷ luật tối đa là 07 ngày), không hiệu quả và không đủ sức răn đe, giáo dục người vi phạm. Do đó, thành phố đã ban hành Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 về Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý.  

Thành phố kiến nghị: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ xem xét, nghiên cứu ban hành các quy định xử lý kỷ luật phù hợp với các đối tượng trong thời gian quản lý tại cơ sở chữa bệnh thường xuyên vi phạm kỷ luật.

2.4. Chế độ khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng: Thành phố đề nghị cho được hưởng ưu đãi như đối với các doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người tàn tật theo điều 126 Bộ Luật lao động:“Cơ sở dạy nghề và những cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được giúp đỡ cơ sở vật chất ban đầu về nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị và được miễn thuế, được vay vốn với lãi suất thấp.”
2.5. Về chế độ trợ cấp cho đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh: Trước đây thành phố đã có kiến nghị trong những buổi làm việc với các Đoàn khảo sát của Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; Thông tư có nội dung quy định trợ cấp tiền ăn cho người nghiện ma túy là 12 tháng, đối với người bán dâm là 9 tháng. Thời gian chấp hành quyết định còn lại (nếu có) người bán dâm, người nghiện ma túy phải đóng tiền ăn theo quy định. 

Việc này đã dẫn đến bất cập có nhiều Trường, Trung tâm không đảm bảo được tổ chức lao động sản xuất có đủ thu nhập cho đối tượng vì đa phần họ là người kém sức khỏe, không có tay nghề và qua thực tế đã có địa phương ban hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phần lớn với thời gian 12 tháng hoặc 9 tháng để được chi ngân sách đúng quy định dù có thể không đảm bảo hiệu quả công tác cai nghiện, giáo dục đối tượng. 

Do đó thành phố đã đề xuất Bộ Tài chính cho phép địa phương được chi trợ cấp tiền ăn cho đối tượng theo đúng số thời gian tập trung ghi trong quyết định.
Tuy nhiên, ngày 10 tháng 10 năm 2007 Bộ Tài chính và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH (thay thế cho Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC) thì nội dung cho phép trợ cấp tiền ăn tại Trung tâm cho người nghiện ma túy vẫn là 12 tháng và người bán dâm là 9 tháng. 

2.6. Về xử lý người tái hòa nhập cộng đồng tái nghiện: 

Theo Điều 3 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, đối tượng không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là người nghiện từ đủ 18 tuổi trở lên trong thời hạn hai năm lại tái nghiện kể từ ngày đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mục đích của quy định này là cơ quan soạn thảo Nghị định mong muốn cơ quan chức năng phải xử lý người tái nghiện theo Điều 199 của Bộ Luật hình sự.

Tại Điều 11 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, nếu qua hai năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý mà không tái phạm thì được coi như chưa bị áp dụng biện pháp đó. 

Điều này được hiểu đối với đối tượng nghiện ma túy sau khi chấp hành                 xong thời gian quản lý tại cơ sở chữa bệnh trên hai năm nếu tái phạm thì cơ quan chức năng phải thực hiện lại trình tự xử lý là áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng, xử lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định số 163/2003/NĐ-CP và nếu đương sự tiếp tục tái phạm thì mới được đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Thành phố kiến nghị: Cho áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với tất cả đối tượng tái sử dụng ma túy không kể thời gian tái phạm.
 VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2003/QH11

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11, thành phố Hồ Chí Minh đã rút ra những nhận xét, đánh giá và một số bài học kinh nghiệm như sau: 

1. Nhận xét đánh giá:

1.1. Đánh giá chung về hiệu quả thực hiện các mục tiêu của Đề án:

a) Về công tác giáo dục nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề:

Thực hiện Đề án nhằm đạt được kết quả là sản phẩm con người, cụ thể đầu vào là người nghiện, khiếm khuyết về nhân cách, trình độ văn hoá thấp, không có nghề nghiệp, đầu ra là người lao động có nhân cách, có văn hoá, có tay nghề để làm lại cuộc đời trở thành người hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong đó, công tác giáo dục nhân cách cho người sau cai nghiện đã thể hiện nhiều kết quả rõ nét, trong thời gian lao động, học tập tại Trường, Trung tâm người sau cai nghiện được rèn luyện nếp sống lành mạnh, có văn hóa, biết lễ phép với thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ. Khi tái hòa nhập cộng đồng nhiều người đã được tín nhiệm tham gia Ban điều hành Tổ dân phố, Đội dân phòng, Đội quản lý trật tự đô  thị phường xã… góp sức vào công việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

Việc nâng cao trình độ học vấn cho học viên, người sau cai nghiện đã mang lại kết quả tốt; cơ bản đã xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, phấn đấu bổ túc trung học cơ sở và trung học phổ thông cho người sau cai nghiện tại các Trường, Trung tâm; đã tổ chức Đại học từ xa về xã hội học, quản trị kinh doanh cho 111 người sau cai nghiện. So sánh với mục tiêu nhiệm vụ của Đề án đặt ra thì công tác dạy văn hóa có một số mặt đạt và vượt chỉ tiêu như việc tổ chức được các lớp đại học từ xa.

Về công tác dạy nghề, mặc dù còn nhiều khó khăn, thành phố tích cực chỉ đạo các Trường, Trung tâm thực hiện. Dạy nghề ngắn hạn đã đạt được chỉ tiêu hướng nghiệp và rèn luyện những kỹ năng lao động vì phù hợp với điều kiện sức khỏe và trình độ chung của học viên, người sau cai nghiện. Tuy nhiên việc tổ chức dạy nghề dài hạn tương đương bậc 3/7 chưa đạt mong muốn do khó khăn về vị trí vùng sâu, vùng xa của Trường, Trung tâm; mặt khác phần lớn vì sức khỏe cũng như trình độ học vấn người sau cai nghiện không đáp ứng việc học nghề thợ bậc cao.

b) Về hiệu quả của các phương thức giải quyết việc làm:

- Giải quyết việc làm tại các Trường, Trung tâm và đưa người sau cai nghiện làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các thành phần kinh tế đã mang lại hiệu quả tốt, tạo việc làm rèn luyện tay nghề để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời lao động cũng là liệu pháp điều trị và rèn luyện nhân cách hữu hiệu giúp người sau cai nâng cao nhận thức và phục hồi sức khỏe.

- Giải quyết việc làm tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân: Bước đầu còn  nhiều  khó khăn về đầu tư cơ sở vật chất, các tiện nghi sinh hoạt và do các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tư ban đầu, hiệu quả và năng suất còn hạn chế. Đến nay, Cụm công nghiệp đã khá hoàn chỉnh, hoạt động có kết quả và nề nếp đã thu hút nhiều người tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương chưa có việc làm và những người lao động bình thường đến làm việc. Đặc biệt đây là một mô hình giải quyết các vấn đề sau cai có hiệu quả trong tiếp nhận người tái hòa nhập cộng đồng không nơi nương tựa, không còn thân nhân hoặc bị thân nhân từ bỏ; giúp họ được sinh sống và làm việc trong môi trường không phân biệt kỳ thị mà còn quan tâm giúp đỡ họ hướng đến tương lai để xây dựng một cộng đồng lành mạnh, vì hạnh phúc và cuộc sống của chính họ; thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố và phát triển mô hình này.

- Giải quyết việc làm với Tổng Đội lao động tình nguyện không triển khai được theo tinh thần của Đề án, bởi thực tế sức khỏe của người sau cai không thể lao động nặng nhọc, đồng thời do các đơn vị không đủ điều kiện tham gia đấu thầu nhận các công trình thi công, thành phố đã ngưng triển khai phương thức này.

1.2. Hiệu quả về kinh tế, xã hội, nhân văn và an ninh chính trị:

a) Hiệu quả về kinh tế:

Việc tập trung người nghiện vào quản lý, giáo dục đã kéo giảm đáng kể sức cầu về ma túy, giúp loại bỏ một khoản chi hoang phí trong xã hội về sử dụng ma túy lên đến hàng ngàn tỷ đồng trong gần 5 năm qua. Mặt khác, nhờ được chữa trị, chăm sóc, giáo dục, học nghề và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nên đã tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội. Đồng thời, tình hình an ninh trật tự được ổn định đã góp phần cho việc thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch của thành phố.

b) Về mặt xã hội, nhân văn: 

Quá trình thực hiện Đề án nâng cao được nhận thức của cộng đồng về hiểm họa ma túy, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm vơi đi nỗi khổ của hàng vạn gia đình có con em nghiện ngập ma túy; tạo cơ hội cho hàng chục ngàn con người, với số đông còn rất trẻ, ở trong độ tuổi lao động đang chết dần, mòn bởi sự hủy diệt của ma túy được chữa trị, chăm sóc sức khỏe, học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng lao động, tìm lại phẩm giá con người. Việc tập trung người nghiện để chữa trị, chăm sóc đã kéo giảm tốc độ lây lan HIV/AIDS, bảo vệ sức khoẻ giống nòi.

c) Về mặt an ninh, chính trị:

Kéo giảm tình trạng gia tăng người nghiện mới (số đối tượng bị tập trung năm 2007 chỉ bằng 10% năm 2002), góp phần kéo giảm hàng năm tình hình tội phạm hình sự (16.000 vụ năm 1999 - 2000 giảm xuống còn khoảng 9.000 vụ mỗi năm 2006, 2007) và đặc biệt là kéo giảm các loại tội phạm có liên quan đến ma túy. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội đối với chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của lãnh đạo thành phố.

1.3. Đóng góp thêm về mô hình, phương thức cai nghiện ma túy, quản lý người sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố:
a) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 trong 5 năm qua tại thành phố đã đóng góp thêm mô hình, phương thức cai nghiện và các quan điểm trong giải quyết cai nghiện phục hồi, làm cơ sở thực tiễn góp phần giúp cho Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh một số luật, Nghị định có liên quan và chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong cả nước. Đó là: việc chữa trị người nghiện không đơn thuần là cắt cơn, giải độc mà phải là  tổng thể các giải pháp giáo dục, rèn luyện nhân cách, nâng cao học vấn, dạy nghề, giúp cho người sau cai nhân thức giá trị lao động, trách nhiệm của họ đối với gia đình và xã hội; phòng chống ma túy không phải là trách nhiệm của riêng Chính quyền, cơ quan chức năng mà phải huy động toàn cộng đồng cùng tham gia, có những giải pháp quản lý, giúp đỡ hiệu quả và cần thiết của toàn xã hội để người sau cai nghiện trở về với cộng đồng với nhân cách hoàn thiện ổn định cuộc sống, không tái nghiện. 

b) Thành phố ban hành kế hoạch triển khai chặt chẽ và đề ra những giải pháp quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ngay từ khi còn ở tại Trường, Trung tâm bằng chương trình “3 tháng” nhằm tập huấn kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS. Khi người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, các địa phương đã có tổ chức  lực lượng nhân sự đồng bộ gồm cán bộ Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhiệt tình giúp đỡ việc làm, trợ vốn làm ăn giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Nhờ đó tỷ lệ người tái nghiện sau khi thực hiện Đề án (4 - 5 năm) đến nay sau hơn 2 năm giải quyết tái hòa nhập cộng đồng bước đầu chưa quá 6%, kết quả rất khích lệ so với tỷ lệ tái nghiện là 95 - 97% trước khi thực hiện Đề án; đưa trở lại xã hội hàng vạn người khiếm khuyết nhân cách nay đã hoàn thiện, đem lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình có người thân nghiện ngập. Mặt khác tình hình tội phạm, lây lan HIV/AIDS được kiểm soát và kéo giảm, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và Chính quyền thành phố có tinh thần trách nhiệm và có năng lực lãnh đạo giải quyết có hiệu quả tệ nạn nghiện ma túy. 

2. Một số tồn tại, yếu kém:

a) Tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại thành phố cũng như trên cả nước còn nhiều diễn biến phức tạp. Quản lý, giáo dục, dạy nghề giải quyết việc làm cho học viên, người sau cai nghiện là nhiệm vụ rất khó nhăn Đến nay những quy định pháp luật liên quan đến cai nghiện phục hồi, quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng còn chậm ban hành và chưa đầy đủ; thành phố đã có những kiến nghị về các vấn đề này nhưng đến nay các Bộ ngành còn đang nghiên cứu, tham mưu đề xuất.  

b) Môi trường xã hội thành phố chưa hoàn toàn trong sạch về ma túy, bọn tội phạm vẫn còn lén lút vận chuyển ma túy về thành phố để phân phối hoặc chọn làm nơi trung chuyển; người nghiện từ các tỉnh, thành lân cận vẫn còn đổ về thành phố vi phạm; những đối tượng trốn thi hành quyết định, trốn khỏi cơ sở chữa bệnh chưa truy bắt được là nguy cơ lôi kéo người khác nghiện ma túy. Mặt khác gia đình và xã hội chưa xóa được sự phân biệt, nghi kỵ người tái hòa nhập cộng đồng, thậm chí có gia đình còn chối bỏ con em mình. Do đó việc hạn chế người nghiện phát sinh mới và quản lý người tái hòa nhập cộng đồng không tái nghiện vẫn còn là thách thức rất lớn trong công tác phòng chống ma túy thời gian tới. 

c) Mặt hạn chế trong công tác quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng

- Do trình độ học vấn, tay nghề thấp và sức khỏe kém nên việc tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện gặp nhiều khó khăn, năng suất lao động thấp, ngày công không đảm bảo nên không đủ khả năng tự nuôi sống bằng chính lao động của mình. 

- Về công tác giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng, mặc dù Chính quyền địa phương hết sức quan tâm giải quyết, nhưng cũng còn một bộ phận chưa có việc làm gồm những người đã được đào tạo bồi dưỡng ở Trường, Trung tâm nhưng trình độ văn hóa thấp (tiểu học), tay nghề không cao. Một số người  ý thức kém, ỷ lại gia đình và xã hội, kỹ năng nghề nghiệp hạn chế nhưng chê lương thấp nên không muốn đi làm. Trong khi đó thành phố đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng các ngành kinh tế kỹ thuật, giá trị gia tăng cao và dịch vụ cao cấp đòi hỏi lao động có trình độ; người tái hòa nhập cộng đồng không đáp ứng được yêu cầu này sẽ rất khó khăn trong tìm việc làm có thu nhập cao và ổn định.  Mặt khác, còn do tình trạng thờ ơ, hoặc e dè của một bộ phận dân cư, doanh nghiệp không muốn tiếp nhận người tái hòa nhập cộng đồng vào làm việc.

- Vẫn còn một số phường - xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ phụ trách phòng chống tệ nạn xã hội và Tổ cán sự xã hội tình nguyện nhiều nơi còn kiêm nhiệm, lúng túng trong phương thức, phương pháp hoạt động; sự phối hợp chưa thật sự đồng bộ và phân công trách nhiệm cụ thể của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Chi bộ, khu phố, tổ dân phố chưa thật cụ thể trong việc quản lý, tiếp cận, tham vấn cho người tái hòa nhập cộng đồng và gia đình trong phòng chống tái nghiện, ngược lại nhiều gia đình có con em tái hòa nhập cộng đồng còn ỷ lại, bỏ mặc, chưa thấy hết trách nhiệm của mình.

- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy gắn với chuyển hóa các địa bàn trọng điểm với việc xây dựng phường xã cơ bản không còn tệ nạn ma túy đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên một số nơi sau những đợt tập trung chuyển hóa vẫn còn tái phát các tụ điểm mua bán, sử dụng các chất ma túy.

- Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố có quan tâm phối hợp triển khai thực hiện nhưng cá biệt cũng còn có sở - ngành chưa thật  sự  vào cuộc. Việc  quản lý, giúp  đỡ người tái hòa nhập cộng đồng tại Cụm công nghiệp - khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân, tái định cư, ở lại làm việc tại các Trường, Trung tâm mặc dù được thành phố quan tâm chỉ đạo nhưng do nhiều nguyên nhân, quá trình tổ chức thực hiện đã nảy sinh những vấn đề vướng mắc, phức tạp.

3. Bài học kinh nghiệm thành công trong thực hiện Đề án:

a) Cần có quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân của toàn Đảng bộ trước một vấn đề hết sức mới mẽ, khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ, chưa có hành lang pháp lý đầy đủ, còn nhiều ý kiến khác nhau...; thì mới có thể tập trung thống nhất trong chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản và các vấn đề nảy sinh chưa thể lượng giá được hết trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và Đề án tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

b) Phải tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thường xuyên liên tục, bằng nhiều hình thức, lực lượng khác nhau để làm cho mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, nêu cao ý thức trách nhiệm, hưởng ứng tham gia thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, chương trình mục tiêu 3 giảm.

c) Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến quận - huyện , phường - xã, thị trấn, khu phố, tổ dân phố vào cuộc với sự phân công cụ thể, rõ ràng nội dung, phạm vi công việc và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tạo nên sức mạnh và hiệu quả. 

d) Tập trung đeo bám, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, nghiên cứu ban hành các quy định pháp lý phù hợp để có sự thống nhất, thuận lợi trong triển khai thực hiện; “phòng ngừa” là cơ bản, lâu dài nhưng mặt “chống” phải hết sức tập trung, quyết liệt, kiên trì, liên tục; một mặt đưa người nghiện tập trung chữa bệnh, mặt khác phải tập trung triệt phá các tụ điểm mua bán ma túy, chuyển hóa địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đi đôi với các biện pháp an sinh xã hội, quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh các nội dung chỉ đạo sát hợp, quán triệt và theo dõi quá trình thực hiện một cách sát sao, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, hạn chế những va vấp không cần thiết xảy ra.

đ) Huy động được đội ngũ cán bộ có nhiệt tình, kiến thức, sức khỏe và bản lĩnh nghề nghiệp, không ngại gian khổ, hiểm nguy, đoàn kết, gắn bó cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đầu tư cơ sở vật chất đủ mạnh, đồng bộ, thỏa các điều kiện để tiếp nhận, quản lý, giáo dục theo một qui trình chặt chẽ, khoa học cho hàng chục ngàn học viên và người sau cai nghiện; có chính sách động viên hợp lý cho các lực lượng tham gia, cán bộ công nhân viên các trung tâm, trường trại.

e) Trong các cơ sở chữa bệnh: không chỉ chú trọng công tác cắt cơn, mà còn tập trung cho công tác chăm sóc phục hồi sức khỏe, tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, đặc biệt là giáo dục rèn luyện nhân cách, huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn về các mặt tâm lý, nhận thức kiến thức pháp luật, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.  

g) Tiến hành phân loại các đối tượng cai nghiện ma túy theo độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính, nhân thân... để bố trí, sắp xếp phù hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho việc tổ chức cai nghiện, học tập có hiệu quả.

h) Cần tập trung tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, không phân biệt đối xử ; đồng thời tạo cho gia đình sự thông cảm, đùm bọc và cho bản thân người nghiện phải có ý chí vươn lên sớm ổn định cuộc sống thông qua một loạt các biện pháp như: tổ chức lực lượng chuyên trách xã hội phường - xã, lực lượng cán sự xã hội tình nguyện, các Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng tại các quận - huyện để tư vấn và chăm sóc sức khỏe, giao trách nhiệm cho cấp ủy và đoàn thể phường - xã giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, gia đình và của bản thân người nghiện để có ý thức và trách nhiệm trong việc ổn định cuộc sống, tránh xa ma túy.

i) Việc thực hiện Đề án cho kinh nghiệm mới trong việc giải quyết tệ nạn nghiện ma túy đối với một đô thị lớn, đông dân, nhiều khách vãng lai, nhịp độ sinh hoạt xã hội luôn sôi động đòi hỏi phải có giải pháp  vừa mang tính cấp bách vừa có tính căn bản lâu dài trong cuộc đấu tranh không chỉ vì mục tiêu trật tự an toàn xã hội mà còn vì sự sống còn của giống nòi và nhân cách của con người. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cho chúng ta những nhận thức mới đó là: quan điểm không xem người nghiện ma túy là tội phạm; tạm thời cách ly người nghiện ma túy ra khỏi môi trường dễ sử dụng ma túy nhưng không tách rời khỏi cộng đồng, Tập trung nhưng không cưỡng bức và cần có cách làm phù hợp, đa dạng hóa hình thức, đồng bộ toàn diện về giải pháp trên nền tảng tạo sự đồng thuận và sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội  

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI:

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ tại cộng đồng:

1.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, duy trì nâng cao nhận thức trong cán bộ-công chức và các tầng lớp nhân dân về Chương trình mục tiêu 3 giảm, quản lý và giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Về biện pháp: chú trọng việc phối hợp đồng bộ hoạt động của các ngành chức năng, Công an, Chính quyền cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

b) Kiện toàn lực lượng và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội phường - xã và các tình nguyện viên Tổ Cán sự xã hội tình nguyện để nâng cao năng lực quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. 

c) Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Sở Y tế, Thành đoàn TNCS xây dựng đề cương, tài liệu phổ biến về tác hại của ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng (thuốc lắc) với đại dịch HIV/AIDS; tuyên tuyền giáo dục tầng lớp thanh - thiếu niên xây dựng nếp sống lành mạnh, lên án mạnh mẽ lối sống trụy lạc đang có xu hướng phổ biến trong một bộ phận thanh niên nam nữ hiện nay.

1.2. Trong công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng:  

a) Các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và vận động các đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng các đội nhóm, câu lạc bộ thu hút người tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, vui chơi giải trí, tham gia công tác xã hội, giới thiệu việc làm hoặc trợ giúp vốn vay tạo việc làm, tạo điều kiện cho người tái hòa nhập cộng đồng tránh xa môi trường và bạn bè xấu, ổn định cuộc sống, không tái nghiện.

b) Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng tại các địa phương; tích cực triển khai các mặt về tổ chức, huy động lực lượng và có chế độ, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương; phát động phong trào quần chúng hưởng ứng, các doanh nghiệp góp sức trong việc tiếp nhận, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm để ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất số người tái nghiện. 

1.3. Chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường - xã lành mạnh:

a) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT về xây dựng phường - xã, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm gắn kết với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

b) Tích cực đấu tranh làm chuyển hóa nhanh và vững chắc các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác; đánh mạnh vào các đường dây tổ chức vận chuyển ma túy vào thành phố; đẩy mạnh công tác truy tìm các đối tượng trốn thi hành quyết định, trốn cơ sở cai nghiện đưa trở lại Trường, Trung tâm để tạo môi trường xã hội lành mạnh. 

1.4. Xã hội hóa và đa dạng hóa các phương thức, mô hình cai nghiện và phòng chống HIV/AIDS:

a) Mở rộng hoạt động cai nghiện tự nguyện có thu phí tại các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội công lập. Trước mắt thành phố chủ trương cho phép Trung tâm Giáo dục Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân, tiếp nhận cai nghiện tự nguyện có thu phí theo Đề án đã được thành phố phê duyệt, sau đó sẽ mở rộng thêm một số Trường, Trung tâm.

b) Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và tranh thủ những cam kết hỗ trợ cũng như tiếp thu kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, cai nghiện phục hồi, quản lý người sau cai nghiện tại cộng đồng; triển khai thí điểm Đề án điều trị nghiện các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone để ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và chống tái nghiện heroin.

2. Tại các Trường, Trung tâm và Cụm công nghiệp Nhị Xuân:

a) Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phòng chống thẩm lậu ma túy, chất gây nghiện vào Trường, Trung tâm. Đẩy mạnh công tác giáo dục nhân cách xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, thân ái, tương trợ nhau trong học viên và người sau cai nghiện. Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí… để nâng cao chất lượng giáo dục học viên.

b) Triển khai các phương thức bố trí việc làm hiệu quả cho học viên theo nội dung của Đề án, ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng về làm việc tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Khuyến khích các mô hình, hình thức liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do gia đình học viên và các thành phần kinh tế, đầu tư giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng. 

c) Về các phương thức tái hòa nhập cộng đồng: Các Trường, Trung tâm phối hợp với Chính quyền địa phương và Ban quản lý Cụm Công nghiệp Nhị Xuân tạo điều kiện cho người sau cai nghiện thực hiện các phương thức tái hòa nhập  cộng đồng về địa phương và về Cụm Công nghiệp Nhị Xuân. Phương thức tái định cư hoặc ở lại làm việc tại Trung tâm chỉ giải quyết khi đáp ứng đúng nhu cầu của người tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động có chuyên môn thực sự cần thiết cho Trường, Trung tâm. 

d) Tổ chức, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả các cơ sở cai nghiện phù hợp với tình hình số đối tượng quản lý ngày càng giảm do tái hòa nhập cộng đồng như:   kiện toàn Trung tâm Giáo dục-Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn tiếp nhận đối tượng tái nghiện và bảo trợ xã hội, nghiên cứu đầu tư chuyển đổi một số Trường, Trung tâm Cai nghiện ma túy thành cơ sở nghỉ dưỡng sinh thái; chuyển đổi Tổng đội 1 thành doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thanh niên xung phong, nghiên cứu chuyển đổi một số Trường, Trung tâm có điều kiện đất đai thành các cơ sở sản xuất cây trồng, các loại rau “sạch”, chăn nuôi gia súc, gia cầm... cung ứng cho nhu cầu thực phẩm chất lượng cao của nhân dân thành phố. Bố trí lại và tạo việc làm cho số nhân sự dôi dư như: tăng cường cán bộ có trình độ Cử nhân Luật cho lực lượng Thanh tra ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, tăng cường cán bộ về các địa phương quản lý người tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp...

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác triển khai Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố đã mang lại một số hiệu quả rõ nét và thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề sau:

1. Luật hóa Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy của thành phố theo hướng:

- Đa dạng hóa hình thức cai nghiện và áp dụng nhiều mức thời gian cho các đối tượng có nhân thân và hoàn cảnh khác nhau.

- Thời gian cai nghiện từ 01 đến không quá 05 năm, nhưng không áp dụng cứng nhắc chung cho các địa phương mà tùy theo điều kiện từng địa phương để áp dụng cho phù hợp.

2. Trong thời gian chờ Quốc hội xem xét Luật hóa Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục áp dụng thời gian quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện cho những người đã có quyết định đưa vào cơ sở giải quyết việc làm hoàn tất thời gian tập trung ghi trong quyết định.

3. Sửa Điều 113 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Điều 199 Bộ Luật hình sự. Số đã được tập trung chữa bệnh nếu tái nghiện thì lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh ngay mà không phải thông qua bước giáo dục tại địa phương, cai nghiện tại cộng đồng và tùy theo trường hợp tái nghiện mà quy định thời gian chữa bệnh.

4. Về chế độ trợ cấp cho đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh: Để bảm bảo hiệu quả công tác cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc các đối tượng, kiến nghị cho phép các địa phương được chi ngân sách trợ cấp tiền ăn cho người nghiện ma túy và người bán dâm theo thời gian chấp hành tập trung ghi trong quyết định.   

5. Trung ương có chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy để có sự phối hợp đồng bộ trên phạm vi cả nước vì giải quyết tốt vấn đề này thì sự phát triển của đất nước mới bền vững.

6. Tiếp tục tập trung chỉ đạo kiểm tra và quy hoạch các ngành kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” dễ bị lợi dụng phát sinh tệ nạn xã hội.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 từ năm 2003 đến ngày 30 tháng 01 năm 2008 và một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ - Ngành Trung ương./. 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài
(đã ký)
	UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2008


BÁO CÁO THAM LUẬN

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11
--------------
Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại thành phố Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết 16/2003/QH11 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 214/2006/QĐ-TTg ngày 27/9/2006.

Thực hiện Đề án sau cai thành phố Hà Nội đã ban hành một hệ thống các văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao. Đầu tư 72 tỷ 511 triệu đồng xây dựng 2 Trung tâm quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. Ban hành chế độ, chính sách cho học viên tham gia Đề án sau cai, và chế độ cho cán bộ công nhân viên làm việc tại các Trung tâm sau cai.

Sau 18 tháng thực hiện Đề án Hà Nội đạt được một số kết quả bước đầu:

1. Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 

Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho 1.490 người hết thời hạn cai nghiện bắt buộc, đạt 99,33% so với chỉ tiêu đề ra của Đề án, trong đó có 19% là người tham gia tự nguyện.

- Tổ chức dạy văn hoá, xoá mù cho 35 người, đạt tỷ lệ 100% số người mù chữ tham gia Đề án sau cai.

- Dạy nghề cho 1.295 người, đạt 86,91% trong đó có:

834 người được cấp chứng chỉ nghề.

461 người được hướng dẫn truyền nghề thủ công đơn giản.

Hầu hết học viên sau khi học nghề đều được bố trí việc làm phù hợp để luyện tay nghề và tạo thu nhập. Bình quân mỗi tháng mỗi học viên thu nhập được 250.000đ, một số thu nhập 500.000đ/1 người/tháng. Số học viên tham gia Đề án sau cai có sức khoẻ từ loại III đến loại I và đảm bảo đúng đối tượng theo Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ về quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa người vào cơ sở quản lý, dạy nghể và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý. Thời gian thực hiện Đề án của học viên là 2 năm; Tuy thời gian thực hiện chưa đủ để đánh giá hiệu quả, song bước đầu khảo sát cho thấy tỷ lệ tái nghiện sau 1 năm trở về tái hoà nhập cộng đồng của những người  ít nguy cơ tái nghiện không phải tham gia Đề án là 53%, so với tỷ lệ tái nghiện sau 1 năm trở về tái hoà nhập cộng đồng của học viên trước khi thực hiện Đề án giảm 17%, đã góp phần tích cực bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội ở Thủ đô.

2. Những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai Đề án

2.1. Tuy đã được tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng số đông học viên hết hạn cai nghiện ma tuý bắt buộc không muốn tham gia Đề án sau cai mặc dù họ chưa có nghề nghiệp nhưng lại o ép gia đình phải tìm mọi cách “chạy” bằng được giấy cam kết đảm bảo việc làm của các doanh nghiệp để đối phó, thực chất khi hết hạn trở về cộng đồng họ không đi làm. Sở dĩ có tình trạng này là do ý thức tự giác của họ rất kém, rất ngại lao động.

2.2. Sức khoẻ của học viên nói chung không tốt, trình độ văn hoá số đông là thấp, khả năng tiếp thu hạn chế, thiếu ý thức phấn đấu.

2.3. Cơ sở vật chất của các Trung tâm quản lý sau cai còn rất thiếu thốn, không có đủ phòng học, trang thiết bị để học nghề, công cụ, máy móc và tiền vốn để tổ chức dạy nghề và sản xuất.

2.4. Nhiều gia đình học viên tham gia Đề án sau cai không muốn đóng góp các khoản kinh phí theo quy định, họ đề nghị Nhà nước tổ chức quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm sao cho con, em họ có thể tự trang trải các khoản chi phí trong thời gian tham gia Đề án sau cai.

2.5. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn mặc cảm với người sau cai, chưa mạnh dạn đầu tư tạo việc làm cho các học viên ở các Trung tâm quản lý sau cai và tiếp nhận người sau cai vào doanh nghiệp làm việc. Mặt khác nhà nước cũng chưa có chính sách động viên, khuyến khích, và doanh nghiệp cũng không biết thời gian thực hiện Đề án là bao lâu để xác định phương hướng và quy mô đầu tư. Do đó việc giải quyết việc làm tạo thu nhập đảm bảo cuộc sống cho học viên tham gia Đề án sau cai là rất khó khăn.

3. Đánh giá tác động, hiệu quả bước đầu của việc thực hiện NQ16/ 2003/QH11 và Đề án sau cai ở Hà Nội

3.1. Đối với người được quản lý sau cai và gia đình

-  Thực hiện Đề án sau cai là giúp cho người cai nghiện ma tuý có thêm thời gian sinh hoạt và làm việc trong môi trường không ma tuý để phục hồi rất phù hợp với kết luận của tổ chức y tế Thế giới (WHO): “ Phải có 5 năm liên tục không sử dụng ma tuý thì thần kinh của người nghiện ma tuý mới trở lại bình thường”.

-  Học viên tham gia Đề án sau cai  có đủ thời gian để học nghề một cách chu đáo, tạo việc làm phù hợp để luyện tay nghề và tạo thu nhập giảm bớt kinh phí đóng góp của gia đình và kinh phí hỗ trợ của nhà nước. Khi tái hoà nhập cộng đồng họ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống.
3.2. Đối với Chính quyền cơ sở và xã hội

Đề án đưa người kết thúc thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc có khả năng tái nghiện cao vào Cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm để giảm tỷ lệ tái nghiện là rất đứng đắn cả về lý luận và thực tiễn. Chắc chắn sẽ giảm được tỷ lệ tái nghiện, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, giảm tội phạm, tác động tích cực đến tình hình trật tự an ninh, an toàn xã hội. Đề án sau cai có nhiều ưu điểm, những khó khăn vướng mắc xét về chủ quan có thể khắc phục được.

Qua thực hiện Đề án sau cai có thể rút ra nhiều vấn đề quan trọng để bổ sung điều chỉnh Luật phòng chống ma tuý.

4. Bài học kinh nghiệm

Để thực hiện tốt Đề án sau cai của Thủ tướng chính phủ cũng như Nghị quyết số 16/NQ-QH11 của Quốc hội Hà Nội rút ra một số kinh nghiệm sau:

4.1. Phải có sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát củaThành Uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố, sự tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các cấp, các đoàn thể, sự ủng hộ của gia đình người cai nghiện ma tuý.

4.2. Phải thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền về Nghị quyết 16 của Quốc hội và Đề án sau cai của Thủ tướng đến các ngành, các cấp, các đoàn thể và cộng đồng dân cư nhằm tạo ra sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt phải làm làm tốt công tác tư vấn cho người sau cai nghiện ma tuý và gia đình họ.

4.3. Phải có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đồng bộ về hệ thống các văn bản  chỉ đạo triển khai, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cả về lượng và chất, chuẩn bị cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia Đề án sau cai, tăng cường kiểm tra thực hiện cẩn trọng, bài bản và thường xuyên rút kinh nghiệm.

4.4. Phải có biện pháp giải quyết việc làm hữu hiệu để ổn định cuộc sống cho những người kết thúc giai đoạn sau cai nghiện ma tuý khi trở về  tái hoà nhập cộng đồng.

5. Những  kiến nghị

Sau 18 tháng triển khai thực hiện Đề án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. UBND thành phố Hà Nội xin đề xuất với Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề sau:

5.1. Đề nghị sửa đổi điều 3 Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chưa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên; người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Vì quy định như hiện nay không phù hợp với thực tế, dẫn đến tình trạng người tái nghiện ma tuý ở cộng đồng thì nhiều, trong khi các Trung tâm cai nghiện ma tuý lại không sử dụng hết công suất.

5.2. Đối với người nghiện ma tuý bỏ nhà, rời địa phương nơi cư trú lang thang tại các thành phố nên đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của thành phố, cai nghiện sau 3 tháng chuyển về Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của địa phương nơi cư trú tiếp tục thực hiện quy trình cai nghiện.
5.3. Chính phủ có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai đang ở các Cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm, tiếp nhận người hết hạn ở các Trung tâm quản lý, dạy nghề  và giải quyết việc làm về làm việc tại doanh nghiệp để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

5.4. Đối với các đối tượng thuộc diện đưa vào cơ sở giáo dục và Trường Giáo dưỡng do ngành Công an quản lý mà bị nghiện ma tuý thì đưa vào các Trung tâm cai nghiện 3 tháng của ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, sau đó mới chuyển vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng.

5.5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Đề án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai đến năm 2010 để các địa phương có đủ thời gian đánh giá hiệu quả.

Trong trường hợp Nghị quyết 16/2003/QH11 hết hiệu lực từ ngày 1/8/2008 xin đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho phép những học viên đang tham gia Đề án sau cai đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ở các địa phương tiếp tục thực hiện cho đủ hai năm. 

5.6. Tiếp nối việc thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 là thực hiện Luật phòng chống ma tuý đã được sửa đổi, bổ xung trong đó cần thể hiện một số nội dung mới như:

a. Xác định rõ thế nào là nghiện ma tuý, cách xác định người nghiện ma tuý, cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện.

b. Nếu xác định nghiện ma tuý là 1 loại bệnh tâm thần mãn tính đặc biệt thì nên bỏ hình thức cai theo kiểu giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

c. Thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc là 1 đến 4 năm, thời gian cai cụ thể của 1 người được xác định bởi tình trạng nghiện và nhân thân của họ (Không phải ai cũng đều là 4 năm).

d. Chỉ có những người cai nghiện chưa có nghề hoặc có nghề không phù hợp với thị trường lao động nhưng phải có đủ sức khoẻ mới được đào tạo nghề. Việc đào tạo nghề cho người cai nghiện phải phù hợp với trình độ học vấn của họ theo các hình thức trung cấp (cấp bằng nghề), sơ cấp (cấp chứng chỉ nghề và hướng dẫn  truyền  nghề đơn giản). Kinh phí đào tạo nghề cũng cần phân biệt rõ đối với từng hình thức học nghề.

e. Chi phí trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc do nhà nước cấp ở mức tối thiểu, còn lại gia đình và người cai phải có trách nhiệm đóng góp và lao động tạo ra thu nhập để cải thiện.

f. Cơ sở vật chất của các Trung tâm cai nghiện do Nhà nước đầu tư đảm bảo có đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện hoàn chỉnh quy trình cai nghiện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thể tổ chức một số Trung tâm cai nghiện khu vực để giúp tỉnh nghèo và có ít người nghiện ma tuý.

g. Bổ sung thêm hình thức cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm cai nghiện tập trung với thời gian tối thiểu là 1 năm./.

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG NINH

----------
Số :        /BC-PCTNXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------
Quảng Ninh, ngày     tháng 03 năm 2008


BÁO CÁO

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11

VỀ “TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN” TẠI TỈNH QUẢNG NINH

_________

Sau khi Quốc hội có Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về “Thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngư​ời sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ​ương”. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết chuyên đề số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2004 về “Xây dựng cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, đồng thời tỉnh đã xây dựng Đề án “Thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngư​ời sau cai nghiện” tại Quảng Ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 35/2006/QĐ-TT ngày 08/02/2006.

Trên cơ sở Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn để tạo sự thống nhất về quan điểm, chủ trương trong việc triển khai thực hiện Đề án, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cho quá trình triển khai thực hiện.

I. NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2003/QH11 CHO ĐẾN NAY

1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản để cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 1664/KH-UBND, ngày 19/5/2006 về triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngư​ời sau cai nghiện” tại tỉnh Quảng Ninh.

+ Quyết định số 4603/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội Vũ Oai tỉnh Quảng Ninh, với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma tuý và tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

+ Quyết định số 5423/2005/QĐ-UBND ngày 06/12/2005 về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động cai nghiện ma tuý và quản lý người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Quảng Ninh.

+ Quyết định số 1388/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 về Thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh để xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao theo Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ.

+ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 về việc quy định tạm thời chính sách hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuy tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Vũ Oai; đồng thời quy định tạm thời một số chính sách đối với công tác tổ chức dạy nghề và sản xuất tại Trung tâm.

+ Quyết định số 4020/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với học viên và người sau cai nghiện ma tuý.

Song song với việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác cai nghiện ma tuý và tổ chức quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng sau cai nghiện, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan của tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút các tổ chức kinh tế đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện và người sau cai nghiện đang quản lý tập trung tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Vũ Oai (Trung tâm được đầu tư xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2006), chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm, chính sách đối với người cai nghiện và người sau cai nghiện; đồng thời chọn cử các cơ sở y tế đỡ đầu Trung tâm trong công tác chữa trị, cai nghiện ma tuý, phòng chống HIV/AIDS…

Hàng năm, tỉnh đều tiến hành tổng kết đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm sau đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt được, những thiếu sót tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Các ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an đã xây dựng và ban hành kế hoạch liên ngành cụ thể hóa công tác khám chữa bệnh phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm và trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma tuý và Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 35/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các hình thức và nội dung phù hợp.

Đẩy mạnh công tác việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BLĐTBXH-BCA-UBTWMTTQVN về xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, hạn chế nguồn cung, cầu về ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

Cùng với việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngư​ời sau cai nghiện” tại tỉnh Quảng Ninh tháng 6/2005, tỉnh đã quyết định phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội số 01 tại xã Vũ Oai, Hoành Bồ, với tổng diện tích mặt bằng xây dựng là 34,16 ha.

3. Số lượng, phân loại các đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, việc đảm bảo thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính

Tính đến 15/01/2008 số đối tượng có mặt tại Trung tâm là 793 (gồm 4 đối tượng tự nguyện, 728 đối tượng cai nghiện bắt buộc, 61 người sau cai nghiện.

- Quá trình tổ chức tiếp nhận người nghiện ma tuý vào cai nghiện tại Trung tâm được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn liên tịch số 22 /TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Đối với những đối tượng đã hoàn thành chương trình cai nghiện (đủ 24 tháng) chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai, tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh thực hiện đúng theo các quy định tại Nghị định 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ.

4. Các hoạt động giáo dục, dạy nghề và lao động trị liệu

Quá trình tổ chức hoạt động cai nghiện tại Trung tâm đã bám sát quy trình hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 31/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  và Bộ Y tế, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là giáo dục hành vi nhân cách cho đối tượng giúp cho đối tượng cai nghiện và người sau cai nghiện bước đầu có suy nghĩ và tư tưởng tích cực, tiến bộ trong mọi hoạt động đời sống như : ăn, ở, đi lại, sinh hoạt… có sự ổn định hơn so với giai đoạn đầu khi Trung tâm mới chuyển về cơ sở mới.

Về công tác dạy nghề : trước đây, khi Trung tâm ở đảo Vạn Cảnh đã tổ chức dạy một số nghề như sửa chữa xe máy, sửa chữa điện dân dụng, dạy nghề trồng nấm ăn, nấm dược liệu cho người cai nghiện. Từ khi chuyển về xã Vũ Oai, Hoành Bồ, Trung tâm đã liên doanh với Công ty TNHH Phúc Xuyên tổ chức được 7 lớp dạy nghề làm đá mỹ nghệ cho 200 người, trong đó có 117 người hoàn thành khóa học nghề và làm việc ngay tại Trung tâm, kết hợp với trường xây dựng, công nghiệp trên địa bàn mở 3 lớp dạy nghề Nề, Hàn cốt thép và Điện dân dụng cho 116 học viên. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm phối hợp một số cơ sở dạy nghề của tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy nghề cho đối tượng cai nghiện và người sau cai nghiện đang quản lý tại Trung tâm để giúp họ có nghề phù hợp và có thể tự tạo việc làm trong thời gian ở Trung tâm và sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Việc tổ chức lao động trị liệu được quan tâm chú ý : tất cả số đối tượng nghiện sau khi cắt cơn từ 15 – 20 ngày sẽ được bố trí lao động giản đơn để dần phục hồi sức khoẻ. Trong quá trình 2 năm cai nghiện, trung tâm tổ chức cho các học viên lao động thường xuyên trong các ngày làm việc hành chính và mỗi ngày làm việc từ 4 – 5 giờ.

5. Giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện theo các phương án của Đề án

- Trung tâm tự tổ chức lao động sản xuất: đã tổ chức cho các học viên và người sau cai nghiện trồng rau xanh, đào ao thả cá, tổ chức chăn nuôi, làm một số công trình trong khuôn viên Trung tâm như đường đi, sân chơi, nội bộ… góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đồng thời giải quyết việc làm cho học viên.

- Hoạt động liên kết sản xuất, giải quyết việc làm:  đây là vấn đề Trung tâm đang gặp khó khăn, hiện nay chưa thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư tổ chức dạy nghề, sản xuất, tạo việc làm cho đối tượng tại trung tâm. Trong thời gian qua có 03 doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất tại trung tâm, nhưng hiện tại chỉ có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phúc Xuyên đầu tư dạy nghề và sản xuất đá mỹ nghệ với tổng số vốn đầu tư không lớn (gần 700 triệu đồng), số lượng học viên được tạo điều kiện giải quyết việc làm thường xuyên, có thu nhập chưa nhiều.

Do vậy, để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho đối tượng theo các phương án của Đề án, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại Trung tâm và sử dụng lao động là học viên của Trung tâm, đồng thời chỉ đạo ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để vận động nhận đỡ đầu, bố trí việc làm ổn định cho đối tượng cai nghiện và người sau cai nghiện đang quản lý tại trung tâm. Hiện tại chuyển 5 người đang quản lý sau cai về làm việc tại doanh nghiệp và giao cho doanh nghiệp, địa phương quản lý trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, đây là hình thức tỉnh sẽ khuyến khích và tích cực triển khai để giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm và tạo thu nhập cho đối tượng, nhất là sau cai nghiện.

6. Về công tác an ninh trật tự

Do đặc thù đối tượng quản lý của Trung tâm : số lượng đối tượng có tiền án chiếm tỷ lệ cao (gần 40%), nên tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm phải chủ động tổ chức phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự khu vực, hàng tháng tổ chức giao ban rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo ngành Công an tăng cường một đội công an để hỗ trợ Trung tâm công tác giữ gìn trật tự và giữ gìn an ninh, chủ động kịp thời đấu tranh với các đối tượng buôn bán ma tuý trên địa bàn. Do vậy về cơ bản tình hình an ninh trật tự khu vực được đảm bảo.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị ban đầu cho Trung tâm là 82.623 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm tỉnh trích từ 0,5 – 1% ngân sách chi thường xuyên cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (khoảng từ 6 – 7 tỷ đồng/năm), trong đó khoảng 40% dành cho công tác phòng, chống ma tuý. Riêng kinh phí phục vụ cho Đề án tại Trung tâm:

- Năm 2006: là 4,5 tỷ đồng, trong đó 3,6 tỷ đồng chi thường xuyên, 0,9 tỷ đồng chi cho các chương trình mục tiêu thực hiện tại Trung tâm.

- Năm 2007: là 8,4 tỷ đồng, trong đó 2,4 tỷ đồng chi thường xuyên, 6 tỷ đồng chi cho đối tượng và các hoạt động đặc thù.

 2. Tổng giá trị đầu tư của doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc Xuyên đã đầu tư 150 máy mài đá trị giá 650 triệu đồng vào dạy nghề và sản xuất đá mỹ nghệ tại Trung tâm.

Hiện tại tiếp tục đầu tư kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục công trình tại Trung tâm như đầu tư một dây truyền sản xuất gạch đỏ, lò lung vôi xuất khẩu và chăn nuôi theo mô hình công nghiệp và đầu tư cho công tác dạy nghề.

3. Tổng giá trị sản phẩm đã tạo ra: hiện tại các học viên đang trong quá trình học nghề và sản xuất thử nên giá trị hàng hóa của sản phẩm chưa nhiều.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11

1. Kết quả đạt được

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuy chưa đủ thời gian để đánh giá kết quả thực hiện, nhưng kết quả bước đầu về công tác cai nghiện tập trung và tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, góp phần giảm đáng kể tội phạm trên địa bàn năm 2007 toàn tỉnh bắt giữ xử lý 343 vụ 442 đối tượng phạm tội ma tuý so với năm 2004 (năm trước khi thực hiện Đề án) giảm 263 vụ (343/606), 553 đối tượng (442/795) và so với cùng kỳ năm 2006 giảm 26 vụ (343/369), 86 đối tượng (442/528), đồng thời giảm người nghiện trên địa bàn, nhất là học sinh, sinh viên và CNVC, cụ thể: tháng 11/2001, toàn tỉnh có 2.098 người nghiện ma tuý trong đó 16 HSSV và 138 CNVC, đến tháng 11/2007 có 800 người nghiện, trong đó có 3 HSSV và 52 CNVC, 23 lái xe, nông dân 65, nghề tự do 372, không nghề 285, đồng thời giảm thiểu lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng, được nhân dân và toàn xã hội đồng tình, ủng hộ, bản thân các đối tượng được chăm sóc sức khoẻ, phục hồi nhân cách trong môi trường không ma tuý.

2. Bài học kinh nghiêm

2.1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các xã, phường thị trấn để huy động tham gia thực hiện công tác này, phân công rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện.

2.2. Tiến hành công tác tuyên truyền vận động một cách thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức đến từng khu dân cư, hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa của Đề án để tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có người thân của đối tượng.

2.3. Đề cao công tác cán bộ, phải kiện toàn tổ chức bộ máy, khung cán bộ của Trung tâm đảm bảo có chất lượng, có tâm huyết với nghề, thích ứng với môi trường làm việc, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời có chính sách động viên tích cực, tạo sự yên tâm công tác trong đội ngũ cán bộ này.

2.4. Tạo việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định và dạy nghề phù hợp cho đối tượng tại Trung tâm và tìm kiếm việc làm khi tái hoà nhập cộng đồng.

2.5. Có cơ chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp nhằm khuyến khích động viên để đối tượng tự giác thực hiện tốt các quy định tại Trung tâm.

2. Những khó khăn hạn chế và tồn tại

2.1. Việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tự nuôi sống bản thân còn gặp nhiều khó khăn, để giải quyết khó khăn này tỉnh đã ban hành quyết định quy định tạm thời chính sách hỗ trợ đối với người sau cai nghiện là con gia đình chính sách hộ nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo số còn lại gia đình phải đóng góp nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

- Do cơ sở vật chất của đối tượng thấp, đa số không có nghề, số đông sức khoẻ yếu, nên khả năng học nghề hạn chế, năng suất lao động thấp, lao động không đủ tự nuôi sống bản thân. Số đối tượng chuyển sau cai nghiện nhiễm HIV tỷ lệ cao, xấp xỉ 65%, trong đó chuyển sang giai đoạn AIDS chiếm khoảng 28%.

2.2. Hầu hết đối tượng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện không tự nguyện đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai, một bộ phận thân nhân học viên và người sau cai nghiện chưa tích cực phối hợp công tác để giáo dục động viên con em thực hiện tốt nội dung và thời gian cần thiết theo quy trình cai nghiện 2 giai đoạn là cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

2.3. Đội ngũ cán bộ trung tâm đã được tăng cường, bổ sung nhưng vẫn còn một số hạn chế như: đa số còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, một số ít chưa thật yên tâm công tác, cán bộ nghiệp vụ còn thiếu và chưa đồng bộ. Tổ chức quản lý cai nghiện không được cụ thể nên quy trình tổ chức thực hiện gặp khó khăn.

2.4. Nhà nước chưa có chính sách thu hút đầu tư ưu đãi thuế, thuế đất, tín dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện cũng như các doanh nghiệp nhận số đông người đã hoàn thành chương trình quản lý sau cai nghiện về tái hoà nhập cộng đồng, chính sách cho doanh nghiệp có sử dụng lao động là đối tượng nghiện ma tuý và quản lý sau cai vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất có mức cho vay thấp, hình thức bảo đảm tiền vay chưa phù hợp nên khó có thể thu hút được doanh nghiệp đầu tư sản xuất và sử dụng lao động thuộc diện đối tượng này, chính sách hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng cai nghiện và người sau cai còn thiếu, chưa cụ thể và phù hợp với thực tiễn, chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể về các biện pháp xử lý đối với các trường hợp đối tượng vi phạm; chính sách đối với cán bộ, viên chức bị tai nạn thương tích, hy sinh khi làm nhiệm vụ chưa cụ thể nên quá trình tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn.

2.5. Một số đối tượng (phần lớn đã nhiễm HIV/AIDS) không chịu rèn luyện thường xuyên vi phạm nội quy hoặc bỏ trốn nhiều lần nhưng không thể chuyển sang cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý vì quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, không được đưa người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục và quản lý tập trung tại cơ sở giáo dục.

3. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách của địa phương nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào Trung tâm để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho đối tượng cai nghiện và người sau cai.

- Củng có và tăng cường đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt của Trung tâm để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Trung tâm.

- Thực hiện tốt công tác phân loại đối tượng quản lý tại Trung tâm, nghiên cứu xây dựng và ban hành một số quy định của địa phương để thực hiện việc tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng, đảm bảo hạn chế tái nghiện.

- Bổ sung cơ sở vật chất để tách người cai nghiện và người sau cai nghiện thành 02 bộ phận riêng để tổ chức hoạt động và quản lý cho phù hợp.

- Đi sâu nghiên cứu tổng kết mô hình câu lạc bộ sau cai nghiện hiện đang hoạt động có hiệu quả là câu lạc bộ Vạn Hoa để nhân rộng phục vụ công tác quản lý số đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI QUỐC HỘI

Trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma tuý và Nghị quyết số 16/2003/ QH11 của Quốc hội về thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xin kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính với nội dung người đưa vào cơ sở chữa bệnh sau khi điều trị cắt cơn phục hồi sức khoẻ mà cố hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự như gây mất trật tự, trốn Trung tâm nhiều lần nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục hoặc sửa Điều 113 những trường hợp thuộc diện đưa vào cơ sở chữa bệnh vừa là đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục thì đưa vào cơ sở giáo dục.

2. Với Quốc hội đưa nội dung Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội vào nội dung Luật phòng, chống ma tuý.

3. Với Chính phủ:

3.1. Đề nghị đưa nội dung Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội vào nội dung Luật phòng, chống ma tuý sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới, trong đó quy định rõ quy trình bắt buộc phải thực hiện đối với đối tượng theo các giai đoạn quản lý, đồng thời quy định xử lý đối với các trường hợp không thực hiện và quy định rõ hơn các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm, lan truyền tác hại đối với đối tượng.

3.2. Ban hành một số chính sách như chính sách đầu tư cho vấn đề dạy nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng, quy định cụ thể định mức chi phí đào tạo nghề cho đối tượng, cơ chế chính sách rõ ràng để khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giải quyết việc làm cho người cai nghiện và người sau cai nghiện.

3.3. Ban hành chính sách đối với cán bộ, công nhân viên của Trung tâm bị chết, tai nạn thương tích, bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh chống trốn, chống thẩm lậu ma tuý.

3.4. Đối với chính sách tín dụng đối với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người cai nghiện và người sau cai nghiện ma tuý, đề nghị quy định mức cho vay phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, với lãi suất = 0 và có cơ chế xử lý rủi ro.

3.5. Bổ sung quy định cụ thể về khen thưởng, các biện pháp xử lý kỷ luật đối tượng khi đối tượng vi phạm các quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội về thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc lmà cho người sau cai nghiện ma tuý, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------------

Số:  15/BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------
Vũng Tàu, ngày  18  tháng 03 năm 2008


BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ 
VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ”

TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

_________

Thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, Quyết định số 186/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công văn số 400/UBXHQH12 ngày 15/01/2008 của Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội khóa 12 về việc giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11. Qua thời gian thực hiện với sự chỉ đạo, hỗ trợ của các Bộ, ngành trung ương cùng với sự quan tâm chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Đề án đã được một số kết quả khả quan như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Căn cứ vào nội dung của Quyết định số 186/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định và các chế độ chính sách theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Đề án như sau:

- Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ về việc quy định thủ tục thẩm quyền quyết định vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

- Thông báo Kết luận số 2005/UBND-TB ngày 29/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kế hoạch triển khai Đề án.

- Quyết định số 3499/QĐ-CTUBND ngày 29/9/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hướng nghiệp  - dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kế hoạch số 6729/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 15/11/2005 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 03/02/2006 về việc ban hành quy định về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia.

- Quyết định số 608/2008/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài những văn bản nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng phối hợp triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

2. Công tác triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc tỉnh

a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: là đơn vị trực tiếp thực hiện Đề án, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã soạn thảo và ban hành một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cho các Trung tâm, đơn vị trực thuộc triển khai Đề án như sau:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” trong năm 2005 và những năm tiếp theo.

- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Các văn bản chỉ đạo Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tổ chức thực hiện việc giao nhận học viên giữa hai Trung tâm, thành lập Ban liên lạc thân nhân, gia đình học viên, công tác bảo vệ an ninh trật tự…

b) Các sở, ngành: liên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên ngành số 1251/KHLN-LĐTBXH-GD ĐT-YT ngày 24/4/2006 về việc dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người sau cai nghiện. Công an tỉnh có kế hoạch phối hợp triển khai Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” cho Công an các cấp, Sở Kế hoạch-Đầu tư có văn bản số 883/KHĐT-TTNCPT ngày 8/6/2006 tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TUÝ

1. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cai nghiện

Trung tâm giáo dục lao động xã hội với chức năng cai nghiện ma tuý được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1992. Qua nhiều lần được Uỷ ban nhân dân tỉnh đầu tư, nâng cấp, mở rộng, trang bị các thiết bị khám, điều trị, dạy văn hóa, dạy nghề và tổ chứ lao động sản xuất cho các đối tượng bán dâm, người nghiện ma tuý. Đủ điều kiện tiếp nhận, quản lý từ 1000 đến 1300 học viên. Tình hình cơ sở vật chất hiện nay như sau:

	a) Diện tích đất :

Tổng diện tích

Trong đó :

+ Khu vực nội trại

+ Khu vực trồng rau xanh

+ Khu phía trước Trung tâm
	: 94.837 m2

45.000m2

35.000m2

14.837m2

	Diện tích xây dựng : 11.463m2 được phân chia sử dụng như sau
	

	b) Tài sản cố định :

- Tài sản dùng chung

- Trang thiết bị :

+ Dùng cho dạy nghề

+ Dùng cho y tế

+ Dùng cho sinh hoạt học viên

+ Dùng trong văn phòng làm việc

+ Dùng trong công tác bảo vệ

- Giá trị tài sản khoảng 12 tỷ đồng
	

	c) Tổ chức bộ máy và nhân sự
	

	- Bộ máy bao gồm : Ban giám đốc và 05 phòng nghiệp vụ
	

	- Nhân sự : 74 người
	

	+ Ban Giám đốc
	02 người

	+ Phòng Tổ chức hành chính kế toán
	17 người

	+ Phòng Y tế – phục hồi sức khoẻ
	8 người

	+ Phòng Dạy nghề-Lao động sản xuất
	17 người

	+ Phòng Giáo dục-Hoà nhập cộng đồng
	06 người

	+ Phòng Bảo vệ
	26 người

	- Phân chia theo hình thức tuyển dụng như sau:
	

	+ Cán bộ viên chức trong biên chế
	33 người

	+ Cán bộ viên chức hợp đồng Nghị định 68/CP
	30 người

	+ Nhân viên hợp đồng ngoài biên chế
	11 người


2. Công tác tiếp nhận và quản lý học viên (tính đến 18/02/2008)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số người cai nghiện bắt buộc:
	601
	349
	292
	177
	229
	17
	1665

	- Thường trú
	417
	272
	214
	129
	163
	13
	1262

	- Ngoài tỉnh
	130
	77
	78
	48
	66
	04
	403

	Số người cai nghiện tự nguyện
	56
	86
	108
	97
	89
	10
	446

	- Thường trú
	25
	48
	42
	35
	42
	0
	192

	- Ngoài tỉnh
	31
	36
	66
	62
	47
	10
	254

	Số người chuyển sang quản lý sau cai
	0
	0
	0
	68
	154
	13
	237

	Số người được hồi gia không áp dụng quản lý sau cai
	397
	345
	496
	217
	55
	08
	1518

	Số người tái nghiện
	31
	72
	124
	76
	72
	03
	378

	Số người trốn khỏi trung tâm
	08
	04
	0
	01
	24
	0
	37

	Số trốn bắt được trở lại
	03
	01
	0
	0
	12
	0
	16

	Số người đã chết trong thời gian cai nghiện (chết tại gia đình)
	23
	29
	22
	06
	16
	02
	98

	Ngân sách để thực hiện công tác cai nghiện (triệu đồng)
	2479
	3595
	2679
	1199
	1733
	
	11685


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN (tại Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm)

1. Xây dựng cơ sở vật chất

Để đảm bảo điều kiện ăn, ở và tổ chức dạy nghề, lao động sản xuất cho hơn 1000 học viên sau cai nghiện ma tuý, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đầu tư xây dựng mới Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm để thực hiện các nội dung của Đề án, đến nay đã hoàn chỉnh giai đoạn I, cụ thể như sau:

a) Cơ sở hạ tầng: đã tiếp nhận cơ sở hạ tầng cho Ban quản lý chuyên ngành xây dựng dân dụng bàn giao gồm:

+ Khu A: 

- Khu vực làm việc của trung tâm

- Khu sinh hoạt của cán bộ, công chức trung tâm

+ Khu B:

- Khu nhà ở học viên chia ra làm 10 khu gồm 28 nhà có sức chứa trên 1000 học viên.

- Một nhà ăn có sức chứa khoảng 750 người/lượt được trang bị đầy đủ (bàn, ghế, chén, đũa…).

- Một hội trường, một trạm y tế, một thư viện và các công trình phụ khác như : trạm bơm nước, máy phát điện dự phòng, công trình đèn chiếu sáng…

b) Trang thiết bị và phương tiện vận chuyển: đến nay trung tâm đã tiếp nhận từ Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng một số trang thiết bị:

- Thiết bị y tế: tủ, giường bệnh, máy sinh hóa, máy điện tim… hiện đã trang bị được khoảng 60% so với nhu cầu.

- Thiết bị văn phòng: 02 máy phtocopy, 14 bộ máy vi tính, 01 máy fax, 04 máy lạnh, 01 két sắt và 30% bàn, ghế, tủ, 14 tivi, tổng đài nội bộ 30 số.

- Phương tiện vận chuyển: trung tâm đã mua sắm 01 ô-tô 7 chỗ 01 ô-tô 16 chõ và 01 ô-tô vận tải 1,5 tấn.

- Công cụ hỗ trợ, bảo vệ: roi điện: 20 cái, súng bắn hơi cay: 04 khẩu, còng số 8: 20 cái, gậy cao su: 20 cái, bình xịt hơi cay 10 bình.

- Hệ thống loa phóng thanh toàn trung tâm

2. Nhân sự của Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và GQVL

Thực hiện Quyết định số 3499/QĐ-CTUBND ngày 29/9/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về việc thành lập Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tổng số cán bộ, viên chức của trung tâm được duyệt là 59 người (biên chế: 32 người, hợp đồng theo Nghị định 68/CP 27 người), trong đó điều động từ các đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 20 người và tuyển dụng mới 38 người. Tuy nhiên, qua một thời gian đi vào hạot động, số lượng tiếp nhận học viên sau nghiện thấp nên hiện nay bộ máy của trung tâm đã tinh giảm chỉ có 34 người và được bố trí như sau:

- Ban Giám đốc: 03 người

- Phòng Tổ chức – kế toán – hành chính: 08 người

- Phòng Dạy nghề, lao động sản xuất: 03 người

- Phòng Y tế phục hồi sức khoẻ: 05 người

- Phòng Bảo vệ: 14 người

- Phòng Giáo dục hoà nhập cộng đồng: 02 người

Đến nay bộ máy tổ chức, nhân sự đã ổn định và hoạt động có hiệu quả. Trung tâm đã xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và ban hành các quy định, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, quy định nội quy tổ chức quản lý, giáo dục, học viên và nhiều văn bản quy định khác để tổ chức thực hiện công tác quản lý, xây dựng đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, viên chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm (3 ngày) tại các Trung tâm cai nghiện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và 30 cán bộ công chức học tập kinh nghiệm tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội của tỉnh trong thời gian 15 ngày.

3. Công tác tuyên truyền

- Để triển khai Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý”, trong năm 2005, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức 13 lớp tập huấn triển khai Đề án tới hơn 1000 người là cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, đại diện Uỷ ban nhân dân, Công an các xã, phường, thị trấn và toàn bộ thân nhân, gia đình có người nghiện ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

- Soạn thảo tài liệu, giáo trình để giảng dạy, giáo dục cho học viên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm, Giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh niên, giáo dục sức khoẻ, thể chất, tinh thần, cai nghiện phục hồi, tâm lý trị liệu và tài liệu huấn luyện nghiệp vụ công tác xã hội, kỹ năng tư vấn cho người nghiện và thân nhân của họ.

4. Công tác tiếp nhận, giáo dục học viên

a) Quy trình tiếp nhận người sau cai nghiện vào Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề

Được thực hiện theo Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2/004 của Chính phủ quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý và Quyết định số 608/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:

- Khi hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thành phố. Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội cấp giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn cai nghiện và giải thích, tuyên truyền vận động học viên tự nguyện viết đơn thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện, các học viên này sẽ được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  ban hành quyết định đưa vào Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm với thời gian từ 01 đến 03 năm.

- Những học viên không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao, Giám đốc Trung tâm lập danh sách báo cáo Hội đồng tư vấn 146/CP tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định đưa vào Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm với thời gian từ 01 đến 03 năm.

- Những học viên đủ điều kiện tái hoà nhập cộng đồng sẽ được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục theo Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND ngày 03/02/2006 về viêc ban hành quy định về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện am tuý và người sau cai nghiện hồi gia.

b) Công tác tiếp nhận và quản lý học viên

Tính đến hết 15/02/2008 Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm đã tiếp nhận 237 học viên. Hiện đang quản lý 187 học viên, trong đó: diện bắt buộc: 182 người; diện tự nguyện: 05 người.

- Số học viên được hồi gia : 10 người

- Số học viên trốn khỏi trung tâm : 25 người

- Số học viên bắt lại được : 10 người

- Số học viên chết vì bệnh AIDS trong thời gian hậu cai: 14 người, trong đó:

+ Chết tại Trung tâm (do gia đình không nhận khi bệnh viện trả về): 02 người.

+ Chết tại gia đình: 12 người

- Số học viên chuyển viện bàn giao cho gia đình quản lý: 15 người

- Di lý cho ngành Công an : 01 người

c) Công tác giáo dục ban đầu

Sau khi từ Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội chuyển sang, các học viên sẽ được học các nội quy, quy định của Trung tâm và nội dung của Đề án của tỉnh. Hiện nay Trung tâm đã hoàn thiện một  cách cơ bản về cơ sở vật chất, cũng như các kế hoạch giảng dạy để tiếp nhận số lượng lớn học viên cụ thể như :

- Xây dựng quy trình tiếp nhận học viên, sắp xếp nơi ăn, ở cho học viên theo tổ, đội phù hợp với độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, mua sắm, cấp phát tư trang, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và cung ứng các mặt hàng phục vụ trong sinh hoạt cho học viên, xây dựng 02 bếp ăn bằng trấu để tổ chức bếp ăn tập thể chăm lo đời sống cho học viên.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục tuyên truyền về đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, truyền thông sức khoẻ… bố trí tạm thời ở học viên để tổ chức dạy xoà mù chữ, bổ túc cho các học viên chưa biết chữ, hiện đang duy trì 03 lớp với 45 học viên tham gia.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa huyện Xuyên Mộc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục-thể thao tại Trung tâm nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho học viên.

- Trang bị 300 đầu sách cho thư viện để cán bộ, công chức và học viên tham khảo, có kế hoạch ký hợp đồng luôn chuyển sách theo định kỳ với Thư viện tỉnh để đảm bảo không những  đủ sách mà liên tục có sách mới để học, đọc.

- Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội đến tăng cường bảo vệ nhằm phòng chống học viên bạo loạn, gây rối, bỏ trốn khỏi Trung tâm và lập phương án chống thẩm lậu ma tuý vào Trung tâm.

5. Công tác dạy nghề và lao động sản xuất

- Trung tâm xây dựng các chương trình dạy nghề ngắn hạn, dài hạn gồm các nghề: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến hạt điều, may công nghiệp, tin học, cơ khí sửa chữa, điện, xây dựng dân dụng, mộc dân dụng…

- Trung tâm liên kết với Trường trung cấp nghề tỉnh và Trung tâm tin học Phạm Huỳnh tổ chức tư vấn và định hướng các nghề cần học phù hợp cho các học viên. Qua đó, trung tâm đã tổ chức liên kết và tiến hành dạy được một số nghề cho học viên như:

+ Trồng trọt, chăn nuôi : 09 học viên

+ Tin học : 19 học viên

- Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm đã tổ chức cho các học viên vừa học nghề vừa làm nghề để có thêm thu nhập hỗ trợ cuộc sống như: gia công chế biến hạt điều, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, gia công mỳ lát. Qua đó đã tạo được việc làm cho 140 học viên với thu nhập ổn định khoảng 250.000đ/người/tháng.

- Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức: trồng mỳ với diện tích khoảng 17 ha; trồng cỏ nuôi bò : 02 ha, trồng mãng cầu : 02 ha, chăn nuôi 145 con bò, dê, heo các loại. Tổ chức sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hư hỏng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan cho trung tâm.

6. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Các đơn vị tham gia thực hiện Đề án

Toàn bộ kinh phí đã đầu tư thực hiện Đề án bằng ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2004, 2005, 2006, 2007.

Có 3 đơn vị tiếp nhận vốn đề thực hiện Đề án là:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội mua sắm phương tiện vận chuyển (ô-tô con và ô-tô tải).

- Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội mua sắm thiết bị phục vụ sinh hoạt, làm việc (ngoài phạm vi của dự án khả thi), chi lương và phụ cấp…

- Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng tỉnh (cơ quan chủ đầu tư) thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm theo các dự án khả thi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Nội dung và kinh phí do Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng thực hiện

- Để có cơ sở vật chất đảm bảo tiếp nhận, quản lý, dạy nghề cho 2000 học viên sau cai nghiện ma tuý, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến triển khai liên tục 2 dự án nhóm B, từ năm 2003 đến năm 2008 (mỗi dự án 3 năm), với tổng chi phí khoảng 92 tỷ VNĐ.

- Đến nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đợt 1 theo Quyết định số 5127/QĐ-UB ngày 06/06/2003, sau đó điều chỉnh giá trị tại Quyết định số 3358/QĐ-UB ngày 19/09/2005, với tổng mức đầu tư : 49.880.900.000 đồng.

Trong đó :

+ Xây lắp :   38.444.670.000đ

+ Thiết bị :     7.831.440.000đ

+ Chi khác :   2.604.790.000đ

+ Dự phòng : 1.000.000.000đ

- Triển khai dự án được duyệt, trong 3 năm (2004, 2005, 2006), Chủ đầu tư đã thực hiện đền bù, giải phóng và thu hồi mặt bằng với diện tích 117,75 ha đất tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến nay, khu đất này được bảo vệ tốt, giao cho Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm quản lý, sử dụng hiệu quả, không bị tranh chấp, lấn chiếm.

- Chủ đầu tư đã tổ chức thi công 05 gói thần cụ thể như sau:

+ Gói thầu đường dây điện trung thế 22 KV và máy biến áp 560 KVA (Quyết định số 76/QĐ-SCN ngày 04/9/2003 của Sở Công nghiệp), giá trị 923.562.129 đồng.

+ Gói thầu điện hạ thế và chiếu sáng (Quyết định số 1460/QĐ-UB ngày 12/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), giá trị : 1.152.070.345 đồng.

+ Gói thầu hàng rào kẽm gai bảo vệ khu đất (Quyết định số 12359/QĐ-UB ngày 12/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) giá trị 2565.000.000.000 đồng.

+ Gói thầu số 7 xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc (Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), giá trị 25.209.417.000 đồng.

+ Gói thầu số 8 xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tiếp theo) và mua sắm thiết bị (Quyết định số 1482/QĐ-UB ngày 18/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), giá trị 15.125.616.000 đồng. Tổng số vốn đầu tư 44.975.665.474 đồng

Trong đó :

- Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc (28 nhà ở học viên, 01 phòng y tế phục hồi sức khoẻ, nhà ăn học viên 750 chỗ; nhà ăn cán bộ 150 chỗ, nhà thư viện hội trường, nhà tiếp nhận và thăm nuôi học viên, nhà làm việc hành chính, 3 nhà ở tập thể cán bộ) đủ phục vụ 1000 học viên (trong số 2000 học viên dự kiến) và 70 cán bộ, viên chức.

- Danh mục trang thiết bị xây dựng đã lắp đặt gồm: 01 máy biến áp điện 560 KVA, 01 máy phát điện dự phòng 150 KVA, hệ thống chống sét, hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, hệ thống lọc và bơm nước sinh hoạt 200 m3/giây.

Đang thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chho khu vực học viên.

- Trang thiết bị phục vụ làm việc cho cán bộ, đã mua sắm và lắp đặt : giường tủ, bàn ghế, thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, photocopy, máy lạnh, điện thoại) thiết bị bếp ăn cán bộ.

 Đang mua sắm máy bộ đàm, công cụ hỗ trợ bảo vệ.

- Trang thiết bị phục vụ 1000 học viên, đã mua sắm và lắp đặt : giường ngủ, tivi, thiết bị bếp ăn, bàn ghế hội trường, thiết bị y tế.

c) Dự kiến đầu tư tiếp theo

Qua hai năm Đề án được triển khai, tình hình người nghiện ma tuý trên địa bàn giảm. Do vậy, việc tiếp nhận người nghiện và sau cai nghiện tại các Trung tâm cũng giảm theo. Dự kiến Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội tiếp nhận khoảng 500 học viên cai nghiện ma tuý và Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm tiếp nhận khoảng 400 học viên sau cai nghiện ma tuý. Căn cứ tình hình thực tế, để chống lãng phí về cơ sở vật chất và nhân sự. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định hợp nhất hai Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề-giải quyết việc làm thành một Trung tâm thực hiện hai chức năng cai nghiện và quản lý sai cai nghiện và Trung tâm này được đặt tại Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 21/01/2008. Để hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho Trung tâm, đủ điều kiện thực hiện các chức năng trên, dự kiến trong 8/2008 sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị phục vụ cho viêc học tập, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện và gái mại dâm.

d) Kinh phí thường xuyên thực hiện Đề án

	Nội dung
	Năm 2006
	Năm 2007
	Tổng cộng

	Nguồn Trung ương
	15.000.000
	30.000.000
	45.000.000

	Nguồn ngân sách tỉnh
	3.138.399.000
	3.242.193.852
	6.380.592.852

	Tổng cộng
	3.153.399.000
	3.272.193.852
	6.425.592.852


7. Các chính sách hỗ trợ ưu đãi của địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư việc làm cho các học viên và người sau cai nghiện

Hiện nay, các văn bản của Trung ương ban hành đã có nhiều quy định ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nghề (phục vụ cho giáo dục đào tạo) như :

- Điều 13 Luật Đất đai về giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về miễn giảm thuế.

- Văn bản số 914/UBTVQH11 ngày 25/5/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định và văn bản số 3017/VPCP của Văn phòng Chính phủ về áp dụng chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện.

Mặt khác, việc ban hành thêm các chính sách ưu đãi, đầu tư riêng của tỉnh là trái với quy định của Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Vì lý do trên, trong thời gian qua Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không xây dựng chính sách đầu tư riêng của tỉnh đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm.

III. SỰ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

1. Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội thường xuyên theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện Đề án và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác cai nghiện phục hồi, giáo dục nhân cách, dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ cho các học viên. Qua đó đã nhận được những phản hồi từ địa phương, cơ sở cũng như các phát sinh trong thực tế để tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác cai nghiện, phục hồi.

2. Phối hợp với Bộ Tư pháp

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 là việc làm mới, chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Vì vậy khi xây dựng Đề án Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành thẩm định Đề án cũng như xây dựng khung pháp lý cho việc triển khai Đề án. Giúp cho việc thực hiện Đề an đúng với khuôn khổ pháp luật.

3. Phối hợp với Bộ Công an

Bên cạnh việc chỉ đạo công an các cấp tăng cường triệt phá, truy quét các tụ điểm ma tuý, thu gom người nghiện ma tuý đưa đi cai nghiện. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương tích cực hỗ trợ các trung tâm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống thẩm lậu ma tuý… giúp cho việc triển khai thực hiện Đề án mang lại hiệu quả.

4. Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành khác

Trong phạm vi, chức năng của mình đã hỗ trợ tích cực cho địa phương trong việc thẩm định và triển khai Đề án

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11

1. Những mặt được trong quá trình thực hiện

Việc triển khai Đề án đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của các sở, ngành và của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa nhân văn và mang tính nhân đạo sâu sắc, việc triển khai Đề án đã mang lại những kết quả sau :

a) Đối với người sau cai nghiện và gia đình

Đề án đã giúp cho những người nghiện ma tuý được chữa trị, học văn hóa, học nghề và lao động sản xuất từng bước phục hồi nhân cách và có niềm tin vào tương lai. Mặt khác, nhờ được chữa trị, chăm sóc, giáo dục, học nghề và lao động sản xuất, các học viên đã tạo ra các sản phẩm có ích cho xã hội, có thể tự nuôi sống bản thân, hạn chế bị lệ thuộc vào gia đình và xã hội.

Việc tập trung người nghiện và quản lý, giáo dục tập trung đã kéo giảm đáng kẻ sức cầu về ma tuý, giúp loại bỏ được hàng tỷ đồng để mua ma tuý, làm vơi đi nỗi khổ của hàng trăm gia đình có người nghiện ma tuý.

b) Về mặt xã hội

Quá trình thực hiện Đề án đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Việc tập trung người nghiện để chữa trị, chăm sóc cũng góp phần làm giảm tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Kéo giảm tình trạng gia tăng người nghiện mới, giảm tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có liên quan đến ma tuý, tạo sự đồng thuận về mặt xã hội đối với chủ trương đúng đắn đầy tính nhân đạo, góp thêm một mô hình cai nghiện phục hồi và kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm a tuý.

c) Đối với bộ máy, chính quyền cơ sở

Việc triển khai thực hiện Đề án đã đề cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Biết tổ chức huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống huyện, thị và cơ sở, phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện.

2. Những khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 và Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đối chiếu với mục tiêu của Nghị quyết và Đề án, có một số nội dung không đạt bởi các nguyên nhân sau :

* Về đối tượng 

- Việc triển khai Đề án trong điều kiện tình hình người nghiện ma tuý có xu hướng giảm (năm 2003 : 1873, cuối năm 2007 : 1434) và người nghiện mới phát sinh không nhiều chiếm khoảng 10% (chưa có hồ sơ quản lý) trong số 146 người nghiện phát sinh trong năm, trình độ văn hoá của người sau cai nghiện rất hạn chế nên việc dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm gặp rất nhiều khó khăn, mất thời gian công sức. Phần lớn những người sau cai nghiện có sức khoẻ kém, tỷ lệ nhiễm HIV rất cao (trên 60%), không ngừng gia tăng và mắc các bệnh cơ hội, trong đó gần 10% đã chuyển sang giai đoạn AIDS dẫn đến nhu cầu dự phòng và điều trị lớn tại Trung tâm, không đảm bảo ngày công lao động, vì vậy không thể nuôi sống bằng chính sức lao động của mình.

- Phần lớn người nghiện ma tuý đã có tiền án, tiền sự, thiếu hợp tác, không chấp hành nội quy, quy chế cai nghiện, có thủ đoạn tự huỷ hoại bản thân để đe doạ, thậm chí còn chống đối, hành hung cán bộ.

- Việc vận động thuyết phục học viên cai nghiện chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai không thực hiện được (không có một học viên nào tự nguyện). Do đó số người nghiện đủ điều kiện cho hồi gia (gần 300 người trong 03 năm 2006, 2007, 2008).

* Vê Luật định

- Theo Điều 3 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP có quy định đối tượng không bị áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh là người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian hai năm lại tái nghiện kể từ ngày chấp hành xong quyết định, Nghị định số 163/2003/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý giáo dục tại địa phương đối với người nghiện ma tuý phải có một thời gian nhất định (từ 03 đến 06 tháng) mới xem xét đưa đi cai nghiện bắt buộc. Do các quy định trên, người nghiện ma tuý còn ở tại cộng đồng nhiều mà không bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc được (gồm người tái nghiện và người mới nghiện).

- Theo quy định của Điều 2 Nghị định số 146/2004/NĐ-CP thì người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Điều 28 Luật phòng, chống ma tuý (thường là 24 tháng) mà tự nguyện hoặc có khả năng tái nghiện cao mới được đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm. Do các quy định trên việc xét duyệt chuyển người sau cai nghiện sang thực hiện Đề án không nhiều (trung bình từ 10 đến 15 học viên/tháng) ảnh hưởng đến việc phân loại, bố trí cho học viên trong việc học nghề, học văn hóa và lao động sản xuất.

* Về cơ sở vật chất

Đề án được thực hiện trong điều kiện cơ sở vật chất được xây dựng mới, có quy mô lớn với sức chứa trên 1000 học viên nhưng lại không đồng bộ, thiếu về trang thiết bị dạy nghề, học văn hóa, nhà xưởng sản xuất… và trong quá trình vừa hoàn thiện vừa tiếp nhận học viên sau cai. Do đó chưa đủ điều kiện để triển khai tất cả các nội dung của Đề án.

* Về thời gian

Từ khi có quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 22/7/2005 đến cuối năm 2006 mới xét duyệt chuyển học viên sang quản lý sau cai nghiện, thời gian thực hiện không nhiều (hơn 02 năm) cho nên không đạt được mọt số mục tiêu của Đề án sau cai.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy có sự chuẩn bị song vẫn còn một số hạn chế như : thiếu kinh nghiệm, ngán ngại trong môi trường phức tạp dễ lây nhiễm HIV… đòi hỏi cần phải có những lớp bồi dưỡng cho đội ngũ này.

Tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn ma tuý vẫn còn diễn biến phức tạp,đối tượng nghiện chưa đi cai nghiện đang ở địa phương vẫn còn nhiều, trong khi xã hội chưa xoá bỏ được mặc cảm, phân biệt đối với người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, thậm chí có gia đình còn chối bỏ con em mình. Do đó việc hạn chế người nghiện mới phát sinh rất khó khăn, phòng, chống tái nghiện vẫn còn là một thách thức lớn đối với xã hội.

3. Bài học kinh nghiệm

Trong trình thực hiện Đề án, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương qua đó rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau :

- Phải thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện Đề án, đề cao tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Biết tổ chức huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống huyện, thị và cơ sở, phân công cụ tể trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện. Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ở trung ương và biết huy động tốt sự hỗ trợ của đảng bộ, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện.

- Nhanh chóng tổ chức bộ máy, hình thành từ bộ khung lấy từ Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội để đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực hiện Đề án. Tổ chức huấn luyện, trang bị những kiến thức cần thiết, kỹ năng nghề nghiệp, có chính sách hỗ trợ kịp thời để động viên, tạo sự yên tâm công tác cho cán bộ, nhân viên.

- Trong công tác lãnh đạo biết chọn đúng và tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, kết hợp với nhiều biện pháp đồng bộ kiên quyết, đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá tệ nạn xã hội song song với tiến hành công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên liên tục đến từng khu dân cư, hộ gia đình về mục đích ý nghĩa của chương trình 4 giảm và Đề án, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

- Chủ động trong việc thực hiện, không ỷ lại trông chờ vào Trung ương. Khẩn trương xây dựng các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện Đề án. Tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh ban, thường xuyên đúc kết kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn để bổ sung hoàn thiện trong việc thực hiện Đề án.

- Việc vận động, thuyết phục học viên cai nghiện chuyển sang giai đoạn quản lý, dạy nghề không thưc hiện được, không có một học viên nào tự nguyện. Điều này cần đòi hỏi công tác tuyên truyền và giáo dục tư tưởng cần nâng cao hơn nữa.

- Đối tượng cần phải quản lý tập trung sau cai nghiện là những người có khả năng tái nghiện cao, không có nơi cư trú nhất định và không có việc làm khi trở về với cộng đồng.

- Qua đánh giá kết quả việc triển khai đề án, việc tập trung quản lý người sau cai nghiện cần tiếp tục thực hiện với thời gian quản lý sau cai khoảng 01 năm. Tuy nhiên, mô hình quản lý được áp dụng tuỳ theo từng địa phương. Qua đánh giá ban đầu mô hình một Trung tâm thực hiện hai chức năng là thích hợp đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng thời gian cai nghiện và quản lý sau cai nghiện là 03 năm được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khoảng 2 năm thực hiện việc cắt cơn giải độc, phục hồi sức khoẻ và dạy nghề; giai đoạn 2 thời gian khoảng 01 năm tiến hành lao động sản xuất và nâng cao tay nghề phục vụ cho việc tái hoà nhập cộng đồng.

V. KIẾN NGHỊ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Đề án cũng như công tác cai nghiện phục hồi đạt hiệu quả cao. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị các vấn đề sau :

1. Đối với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002. Nội dung đề nghị là : những người đã đưa vào cơ sở chữa bệnh, nếu sau khi được điều trị, cắt cơn, phục hồi sức khoẻ mà có hành vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm nội quy của cơ sở chữa bệnh (như : gây rối mất an ninh trật tự, trốn trường nhiều lần…) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

- Sửa Điều 113 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002. Nội dung đề nghị : Trong trường hợp một người thực hiện hành vi vi phạm luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh, thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp dưa vào cơ sở giáo dục (qua thực tế đối tượng này thường gây rối làm mất an ninh trật tự tại các cơ sở chữa bệnh).

2. Đối với Quốc hội

- Đề nghị sửa Luật phòng, chống ma tuý (thuộc Chương IV. Cai nghiện ma tuý)

Qua 05 năm thực hiện Luật phòng, chống ma tuý nhận thấy : thời gian quy định cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ 12 tháng đến 24 tháng là chưa đủ với quy trình cai nghiện, phục hồi. Mặt khác, với một số kết quả đạt đã được của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong thời gian thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 và Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý của Chính phủ, thời gian cai nghiện quy định trong Luật là chưa đủ cho quy trình cai nghiện 02 giai đoạn (cai nghiện và quản lý sau cai). Do đó kiến nghị Quốc hội sửa đổi thời gian cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ 24 tháng đến 36 tháng và được thực hiện thành 02 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 : trong 2 năm đầu là thời gian để tiến hành các hoạt động cai nghiện phục hồi sức khoẻ, giáo dục, rèn luyện, gọt dũa hành vi, nhân cách của người nghiện. Tổ chức dạy văn hóa và dạy nghề cho họ đồng thời tham gia các các hoạt động trị liệu tại Trung tâm. Giai đoạn này không xem xét giảm thời hạn, trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

+ Giai đoạn 2 : năm thứ 3 là năm tiếp tục các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề  hoặc nâng cao tay nghề, bậc nghề nếu đã được đào tạo ở giai đoạn 1, đồng thời tham gia lao động sản xuất (có thu nhập) và tiếp tục quá trình rèn luyện để có điều kiện vững chắc, ổn định tái hoà nhập cộng đồng. Trong thời gian này nếu học viên có chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ rệt có thể xem xét giảm thời hạn cai nghiện.

- Kiến nghị bổ sung vào Luật phòng, chống ma tuý nội dung về quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, quy định các biện pháp và thời gian quản lý, phân công nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong quản lý, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của người tái hoà nhập cộng đồng và gia đình, giúp họ ổn định cuộc sống, tránh nguy cơ tái nghiện.

- Theo Điều 199 Bộ Luât Hình sự quy định về ‘Tội sử dụng trái phép chất ma tuý’ thì : người nào sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất cứ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý vi phạm hành chính bằng biện pháp dưa vào cơ sở chữa bệnh mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Qua thực tế trong thời gian qua việc thực hiên Điều 199 là rất khó. Do đó, việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với các đối tượng tái nghiện sau khi chấp hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc rất khó thực hiện (quy định 02 năm chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc nếu tái nghiện mới đưa vào). Đề nghị sửa đổi Điều 199 Bộ Luật Hình sự để làm căn cứ sửa Khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi  phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Trong thời gian chờ đợi đưa nội dung quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện vào Luật Kiến nghị cho phép tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp tục áp dụng thời gian quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện cho những học viên đã có quyết định đưa vào cơ sở giải quyết việc làm hoàn tất thời gian tập trung ghi trong quyết định.

3. Với Chính phủ

Kiến nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ áp dụng biện pháp dưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh theo hướng:  áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện lại đối với người tái nghiện sau khi đã chấp hành xong cai nghiện bắt buộc, không kể thời gian tái nghiện.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ nay đến hết tháng 8/2008 khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11, cụ thể là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án sau cai nghiện, phấn đấu hoàn thành với mục tiêu cao nhất, cụ thể là:

1. Tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức nhân sự và trang thiết bị, các phương tiện cần thiết. Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Trung tâm mới nhằm đảm bảo việc hợp nhất hai Trung tâm, thực hiện hai chức năng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Triển khai thực hiện đầy đủ các phương thức bố trí việc làm cho người sau cai nghiện theo các nội dung của Đề án với các bước đi thích hợp, trong đó :

- Ưu tiên cho công tác dạy nghề, học văn hóa gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện (nhà xưởng sản xuất, máy móc…) để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư tổ chức sản xuất tại Trung tâm.

- Quy hoạch và thành lập khu tái định cư cho người sau cai nghiện có nguyện vọng cư trú lâu dài, ổn định cuộc sống tại khu vực Trung tâm.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc phòng chống thẩm lậu chất gây nghiện, tiền, vàng vào các Trung tâm và các hiện tượng tiêu cực khác trong học viên, cán bộ nhân viên các đơn vị. Có biện pháp xử lý nghiêm khắc các đối tượng cố tình hoặc nhiều lần vi phạm nội quy của Trung tâm.

4. Chuẩn bị điều kiện và phương án đưa người sau cai nghiện kết thúc thời gian thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 trở về tái hoà nhập cộng đồng được tham gia vào quy trình ‘quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia’ với những công việc trọng tâm là hỗ trợ tìm kiếm việc làm và quản lý, giám sát, giúp đỡ họ, phòng chống tái nghiện.

5. Sau khi Nghị quyết 16/2003/QH11 không còn hiệu lực

- Sau khi Nghị quyết 16/2003/QH11 không còn hiệu lực (ngày 31/7/2008) và Luật phòng, chống ma tuý chưa được sửa đổi (về thời gian cai nghiện) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tiếp tục thực hiện Đề án với phương án mới, có sự sắp xếp điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách cho phù hợp với phương thức và quy mô của Đề án tại địa phương nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ hiện có để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất có thu nhập cho người sau cai nghiện tình nguyện ở lại và tăng tốc độ dạy nghề học văn hóa cho các đối tượng trong thời gian cai nghiện bắt buộc.

- Quản lý, theo dõi chặt chẽ những người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, định kỳ, đột xuất xét nghiệm các chất ma tuý và thống kê chính xác tỷ lệ tái nghiện để có được số liệu và hiệu quả thực sự khi thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11.

Trên đây là kết quả thực hiện triển khai Đề án, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội khóa 12./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Võ Thành Kỳ

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH
-----------

Số:          /BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

Tây Ninh,  ngày       tháng 03 năm 2008


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỀ ÁN

“TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ”
-------------
Thực hiện công văn số 400/UBXH12 ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội về việc giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội khóa 11; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11 CHO ĐẾN HẾT THÁNG 02/2008 

1. Về cơ sở sở pháp lý thực hiện

- Sau khi có Nghị quyết số 16/2003/QH11 cho phép Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thực hiện thí điểm Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý”. Trên cơ sở đó, vào tháng 11/2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Tây Ninh. Qua hơn 2 năm thực hiện, Đề án nhận được sự đóng góp ý kiến, thẩm định và hoàn chỉnh của các Bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, đến ngày 26/5/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118/2006/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Tây Ninh.

- Để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 116/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 9 Quyết định như sau:

+ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Tây Ninh.

+ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn tỉnh xét áp dụng biện pháp quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng.

+ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn tỉnh.

+ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Tây Ninh.

+ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện.

+ Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý hồi gia.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án sau cai: bao gồm 12 sở, ngành, đoàn thể và 9 huyện, thị xã về các nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở vật chất, kêu gọi đầu tư, xây dựng bộ máy, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, dạy bổ túc văn hóa, công tác y tế và chăm sóc người nhiễm HIV, công tác sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…

2. Kết quả thực hiện

a) Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai:

Năm 2003: ngày 17/01/2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quyết định số 50/QĐ-CT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng, cải tạo Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.

- Địa điểm xây dựng: xã Tây Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Tổng mức đầu tư: 41.679.691.000 đồng (đã điều chỉnh lần 3 theo Quyết định số 865/QĐ-CT ngày 23/7/2007) thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Diện tích mở rộng : 25 ha. Trong đó, 9 ha đất xây dựng, 16 ha đất sản xuất.

- Tiến độ thực hiện: từ năm 2003 – 2007.

Năm 2005: đã triển khai thực hiện Dự án gói thầu số 1: giá trị trúng thầu 7,1 tỷ đông, xây dựng khu B, C (khu bắt buộc): 880 học viên, đã hoàn chỉnh đi vào sử dụng.

Năm 2006: triển khai thực hiện Dự án gói thầu số 2: giá trị trúng thầu 17,8 tỷ đồng, đang triển khai xây dựng.

+ Khu giáo dưỡng chuyển đổi thành khu sau cai: 500 học viên (nam, nữ);

+ Khu A (khu tự nguyện chuyển đổi thành khu dạy nghề): 360 học viên (nam, nữ);

+ Khu điều trị cắt cơn, trạm y tế;

+ Khu hành chính;

+ Công trình hạ tầng, hệ thống xử lý chất thải rắn…

- Tiến độ thi công đạt 60% và đã giải ngân hơn 7 tỷ đồng đạt 40%.

Vốn đầu tư cho đề án sau cai nghiện năm 2007: 03 tỷ phục vụ trang thiết bị dạy nghề và giải quyết việc làm, hiện nay chưa thực hiện được do phải xây dựng lại dự án.

Việc chuẩn bị diện tích đất sản xuất và phục vụ cho công tác sau cai nghiện ma tuý: theo đề án được Chính phủ phê duyệt tất cả các đối tượng sau cai nghiện sẽ được chuyển tiếp sang khu vực quản lý sau cai với diện tích đất được quy hoạch là 381 ha (địa điểm tại nông trường mía Tân Hưng cũ thuộc xã Tân Hưng huyện Tân Châu thuộc Công ty Mía đường Tây Ninh quản lý). Trong đó, bố trí trồng cao su 200 ha, 50 ha để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, 131 ha còn lại sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất phụ, nhưng cho đến nay, nội dung này của Đề án chưa thực hiện được do khâu thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, qua đề xuất Ban chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất mở rộng khuôn viên Trung tâm hiện có và hướng mở rộng dọc tuyến đường nhựa liên xã từ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu và xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, phạm vi quy hoạch khoảng 40 ha. Hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã lập dự án và lên phương án đền bù giải toả.

b) Số lượng, phân loại các đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện: 

Số đối tượng được cai nghiện quả các năm như sau:

- Từ năm 2003 đến năm 2007 có 1.219 lượt đối tượng nghiện ma tuý vào cai nghiện tập trung (năm 2003: 229 người; năm 2004: 206 người; năm 2005: 152 người; năm 2006: 361 người; năm 2007: 271 người).

- Hiện diện đến tháng 02/2008: 190 người, trong đó: cai nghiện bắt buộc: 92, cai nghiện tự nguyện: 9, quản lý sau cai 89.

- Về độ tuổi: 16 – 18 tuổi, chiếm tỷ lệ 0,53%, từ 18 – 45 tuổi, 97,37%, trên 45 tuổi 2,1%.

- Về trình độ văn hóa: mù chữ chiếm tỷ lệ 8,95%, cấp I: 26,84%, cấp II 43,68%, cấp III: 20,53%.

- Về nghề nghiệp trước khi cai nghiện: không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định: chiếm tỷ lệ 83,16%, có việc làm 16,84%.

- Về sức khoẻ: nhiễm HIV chiếm tỷ lệ: 32,63% so tổng số học viên quản lý. 

- Các đối tượng cai nghiện bắt buộc thực hiện đúng trình tự, thủ tục của Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Quy trình cai nghiện thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 31/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 29/12/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

c) Về quản lý người sau cai nghiện:

- Từ tháng 03/2007 đến tháng 02/2008 Hội đồng tư vấn đã xét duyệt 102 học viên được xem xét chuyển sang sau cai nghiện. Trong đó, thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định 92 học viên, thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 10, thời gian áp dụng 24 tháng: 71 học viên; 12 tháng: 31 học viên. Hiện có mặt: 89 học viên. Trong đó thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định 81 học viên, thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định 08 học viên thời gian áp dụng 24 tháng: 61 học viên; 12 tháng: 28 học viên. Trốn trại 7 học viên, còn lại 6 học viên thưa thực hiện quyết định (04 học viên chưa đến ngày chuyển, 02 học viên trốn trước khi chuyển).

- Các học viên sau cai nghiện được thực hiện các thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý và Quyết định số: 14/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh.

d) Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh nguy hiểm khác:

Về công tác chăm sóc sức khoẻ phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh nguy hiểm khác: được quan tâm chăm sóc thường xuyên cho học viên, tổ chức xét nghiệm định kỳ HIV và một số bệnh xã hội khác. Hiện số đối tượng nhiễm HIV đang quản lý sau cai là 34 người, tỷ lệ 38,2%, đang điều trị nhiễm trùng cơ hội cho 02 học viên nhiễm HIV theo chương trình dự án và hỗ trợ kịp thời chế độ cho học viên và cán bộ chăm sóc, tư vấn cho học viên. Về trang bị phương tiện y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có quyết định cho chủ trương mua xe chuyên dụng y tế phục vụ tại Trung tâm, hiện nay có kết quả trúng thầu nhưng đơn vị trúng thầu chưa thực hiện do thị trường không có xe.

đ) Các hoạt động sinh hoạt và các hoạt động khác:

- Về hoạt động giáo dục: theo chương trình cai nghiện hàng tháng, hàng quý Trung tâm phối hợp với các ngành chức năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật của Nhà nước và Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma tuý” cho học viên và thân nhân. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức học tập đạo đức, lối sống, nội quy của Trung tâm mỗi tuần 2 buổi nhằm thay đổi hành vi, nhân cách cho học viên.

- Về dạy nghề: đến tháng 02/2008 Trường trung cấp nghề tỉnh mở 02 lớp dạy nghề cho học viên sau cai nghiện tại Trung tâm với 55 học viên theo học, trong đó nghề sửa động cơ máy nổ 28 học viên và gò hàn có 27 học viên. Kết quả sau khóa học 55 học viên đều đạt kết quả tốt, được cấp chứng chỉ nghề. Số học viên được đào tạo nghề chiếm tỷ lệ 61% trên tổng số học viên chuyển sang sau cai, số học viên còn lại sẽ tiếp tục phân loại và tổ chức dạy nghề.

- Về lao động trị liệu và giải quyết việc làm: phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Thắng tổ chức việc làm cho số học viên đang cai và người sau cai nghiện lao động thường xuyên với ngành nghề tách nhân hạt điều và tổ chức trồng 15 ha cao su được năm thứ 2, giá trị đầu tư 128,719 triệu đồng. Từ tháng 11/2007 đến nay do triển khai xây dựng cơ sở vật chất nên tạm ngưng tách nhân hạt điều và Trung tâm liên kết với Công ty TNHH Visinpack tổ chức cho học viên dán gia công bao bì. Đây là cơ sở để chuyển tiếp một số học viên từ cai nghiện bắt buộc sang sau cai nghiện và ký kết hợp đồng lao động với Trung tâm.

- Về sinh hoạt văn hóa – thể thao: đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể phối hợp Trung tâm tổ chức vui chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ, đọc sách báo, xem tivi trong các giờ nghỉ, các ngày lễ, tết.

e) Về công tác quản lý an ninh, trật tự và phòng ngừa tiêu cực tại Trung tâm:

Giao Công an tỉnh phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch công tác phối hợp hoạt động thường xuyên tại Trung tâm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự vào các ngày lễ, tết, khi có tình huống xấu xảy ra.

- Đội ngũ cán bộ quản giáo, bảo vệ của Trung tâm được tham gia tập huấn nghiệp vụ, được trang bị công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Công an.

- Công tác tổ chức bộ máy Trung tâm thực hiện theo Thông tư 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương, định mức 9 đến 10 học viên có 01 cán bộ quản lý phục vụ, việc bố trí cán bộ bảo vệ mỏng không phù hợp với địa bàn quản lý học viên.

f) Về tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện:

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý hồi gia. Hiện nay, các học viên chưa đủ thời gian hồi gia nên chưa thể đánh giá tình hình tái nghiện sau khi tái hoà nhập cộng đồng. Trước mắt, các địa phương cần có bước chuẩn bị như tích cực đấu tranh làm trong sạch môi trường không có ma tuý và cần sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể khi học viên sau cai đưa về địa phương có việc làm ổn định đời sống.

II. VỀ KINH  PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng số kinh phí đã đầu tư để thực hiện Đề án

Năm 2007, ngân sách tỉnh ghi vốn 3.000 triệu đồng phục vụ cho việc đầu tư trang thiết bị dạy nghề và giải quyết việc làm nhưng chưa thực hiện được do phải xây dựng lại dự án.

- Tổng số kinh phí ngân sách tỉnh đã đầu tư để thực hiện mở rộng, nâng cấp trung tâm chữa trị bệnh gắn Đề án sau cai nghiện ma tuý.

- Ngân sách tỉnh, từ năm 2003 – 2007 ước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm gần 32 tỷ đồng (năm 2003 : 07 tỷ đồng, làm đường vào Trung tâm; năm 2005: 7,1 tỷ đồng, năm 2007 thực hiện: 7 tỷ đồng). Đã giải ngân: 21 tỷ đồng, trong đó đền bù giải toả mặt bằng 2.611.589.447 đồng.

- Tổng nguồn thu từ lao động sản xuất: 19.128.290 đồng

+ Chi phí phục vụ sản xuất: 1.109.425 đồng

+ Hỗ trợ bếp ăn cho học viên: 655.665 đồng

+ Chi trả cá nhân cho học viên: 17.363.200 đồng

- Chi trả cá nhân học viên hàng tháng thấp nhất 34.000đồng/học viên, cao nhất 190.000đồng/học viên.

- Huy động doanh nghiệp: đầu tư máy móc, thiết bị, phân xưởng tách nhân hạt điều ước khoảng 100 triệu đồng.

Đánh giá hiệu quả: đã tạo nơi ăn, ở, sinh hoạt của học viên được nề nếp và khang trang hơn và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 học viên cai nghiện bắt buộc và học viên chuyển tiếp sau cai nghiện. Do phần lớn học viên sức khoẻ kém nên lao động năng suất thấp, thu nhập không đáng kể chủ yếu bù đắp thêm tiền ăn cho học viên hàng ngày và tiền ăn thêm trong những ngày lễ, tết.

2. Dự kiến số kinh phí cần tiếp tục đầu tư, phương án huy động

- Kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước về xây dựng, nâng cấp Trung tâm: dự kiến năm 2008 xin Trung ương hỗ trợ 25 tỷ đồng, ngân sách địa phương trang thiết bị dạy nghề, y tế : 3 tỷ đồng.

- Huy động vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm địa phương: khoảng 2 tỷ đồng, vay vốn tín dụng: 3 tỷ đồng để đầu tư trồng mới 50 ha cao su (sau khi thực hiện xong công tác quy hoạch mới).

3. Các chế độ chính sách ưu đãi của địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư tạo việc làm cho học viên đang cai và người sau cai nghiện

Hiện nay tỉnh thực hiện theo chế độ chính sách hiện hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu chế độ, chính sách ưu đãi của địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư tạo việc làm cho học viên và người sau cai nghiện.

4. Đánh giá tác động, hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết 16

Hiện nay, các học viên chưa đủ thời gian hồi gia nhưng việc tiếp tục quản lý sau cai đã đào tạo được nghề, tạo việc làm thường xuyên cho học viên trung tâm, từ đó giảm được số người nghiện ngoài cộng đồng, hạn chế phát sinh người nghiện mới. Đối với các địa phương cần có bước chuẩn bị như tích cực đấu tranh làm trong sạch môi trường không có ma tuý và môi trường thuận lợi trong việc giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể khi học viên sau cai đưa về địa phương có việc làm ổn định đời sống.

5. Một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết 16

- Việc vận động, thuyết phục để đối tượng tình nguyện chịu sự quản lý tập trung sau cai nghiện theo tinh thần Nghị quyết 16 các ngành chức năng có thực hiện nhưng chưa có được sự đồng thuận cao từ đối tượng. Thời gian qua số đối tượng tình nguyện sau cai nghiện không nhiều chiếm tỷ lệ 9,8% (10/102 người).

- Các đối tượng tái nghiện, đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở chữa bệnh cần quản lý tập trung sau cai nghiện để có đủ thời gian học tập, cai nghiện, tạo việc làm.

- Cần phải kết hợp nhiều mô hình quản lý như cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tập trung, quản lý sau cai nghiện và quản lý lâu dài tại địa phương sau khi đối tượng được tái hoà nhập cộng đồng.

- Cần phải tiếp tục việc quản lý tập trung sau cai nghiện với thời gian như hiện nay thực hiên là phù hợp.

- Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống ma túy nói chung. Tạo sự đồng thuận hưởng ứng từ phía gia đình có người nghiện và của toàn xã hội.

- Cần có sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyết liệt của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, đa dạng hóa công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai.

- Gắn công tác phòng, chống ma tuý với các phong trào của địa phương như ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm’; thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý gắn liền với công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện trên cơ sở làm trong sạch môi trường ma tuý để tạo điều kiện giảm mạnh và vững chắc tỷ lệ tái nghiện.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn

- Một số văn bản pháp lý của các ngành tham mưu cho tỉnh để ban hành tổ chức triển khai thực hiện Đề án còn lúng túng và chậm so với thời gian Chính phủ phê duyệt Đề án.

- Công tác tuyên truyền giáo dục của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức về Đề án đối với nhân dân chưa được sâu rộng để tạo sự đồng thuận cao.

- Sự nhận thức của học viên và gia đình chưa thông hiểu đầy đủ về mục tiêu của Đề án, nên tư tưởng không an tâm. Việc bố trí các khu ở của học viên theo Luật phòng, chống ma túy quy định từng nhóm đối tượng riêng biệt, việc tổ chức bố trí cán bộ quản lý, cán bộ bảo vệ mỏng còn xảy ra trốn trại.

- Việc xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho sau cai nghiện, bố trí đất sản xuất không đúng kế hoạch. Do đó, ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

2. Vướng mắc

- Tại Điều 26 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh để trị bệnh và cai nghiện. Trong khi đó Điều 98, 99 của Pháp lệnh quy định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người mại dâm, người nghiện ma tuý mà không có điều khoản nào quy định tăng thời gian chấp hành quyết định đối với học viên chấp hành kém, thường xuyên vi phạm nội quy, quy định của cơ sở chữa bệnh, trong đó có hành vi trốn trại về tái nghiện. Đối với các hành vi này, cũng không thể xử lý bằng biện pháp hình sự. Kiến nghị cho phép tăng thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh đối với những học viên thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở chữa bệnh hoặc cai nghiện lại từ đầu nếu trốn trại về tái nghiện.

- Điều 26, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định người bán dâm, người nghiện ma tuý, người mại dâm thì tập trung đưa vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện và trị bệnh bắt buộc nhưng Khoản 2, Điều 36, Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 lại quy định người bán dâm, người nghiện ma tuý phải trả tiền ăn theo quy định, điều này không thể thực hiện được. Kiến nghị cần trợ cấp tiền ăn trong suốt thời gian đối tượng chấp hành quyết định tại cơ sở chữa bệnh.

- Điều 113, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định xử lý trường hợp một người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc vừa thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng, vừa thuộc đối tượng vào cơ sở chữa bệnh thì cơ quan có thẩm quyền chỉ áp dụng biện  pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Như vậy, cơ sở chữa bệnh không những phải trị bệnh cho đối tượng mà cần phải quản lý người có hành vi vi phạm khác. Những đối tượng này thường quậy phá, sách động những vi phạm nội quy tại cơ sở chữa bệnh nhưng không xử lý hình sự được. Kiến nghị đối với những đối tượng thuộc diện nêu trên thì nên đưa vào cơ sở giáo dục, giáo dưỡng hoặc có quy định cụ thể để xử lý đối với loại đối tượng này.

3. Một số kiến nghị

+ Đối với Trung ương:

- Cần xem xét miễn chế độ thu thuế đối với Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội vì nguồn thu hiện nay từ công lao động sản xuất của học viên không nhiều, thu nhập chủ yếu bù đắp vào tiền ăn cho học viên và tích lũy sản xuất (vì Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu thuế).

- Bổ sung Điều 113 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 theo hướng người đang chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh có hành vi gây rối làm mất trật tự trị an tại cơ sở mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển sang cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Nghị định 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ không quy định học viên cai nghiện tự nguyện được chuyển sang tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai. Do đó, một số học viên có nguy cơ tái nghiện, phải trả về địa phương.

- Ban hành một số chính sách đặc thù để thực hiện Đề án sau cai nghiện. Trong đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phép việc vay vốn tạo việc làm cho người sau cai nghiện đối với cơ sở chữa bệnh không thực hiện việc thế chấp tài sản và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề từ chương trình mục tiêu quốc gia.

- Sửa đổi điểm 2, Điều 3, Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2004 về việc quy định là ‘không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối vói người nghiện đủ 18 tuổi trở lên trong thời hạn 2 năm lại tái nghiện kề từ ngày chấp hành xong, theo hướng nếu từ các cơ sở chữa bệnh về, tái nghiện ngay có thể đưa trở lại các cơ sở chữa bệnh với thời gian từ 1 đến 2 năm theo Luật định.

- Cần hỗ trợ các chính sách, chế độ đã thực hiện ở một số địa phương để Tây Ninh có thể thực hiện và đầu tư cơ sở vật chất mở rộng nâng cấp Trung tâm trong quá trình thực hiện Đề án sau cai.

- Cho phép địa phương kéo dài thực hiện Nghị quyết 16/QH11 đến hết năm 2010 để có thời gian và điều kiện đánh giá khách quan kết quả thực hiện Đề án.

Trên đây là báo cáo thực hiện Đề án thí điểm ‘Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại Tây Ninh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án báo cáo Uỷ ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
BẢNG TỔNG HỢP

VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN
TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC-LAO ĐỘNG XÃ HỘI

(tính đến hết ngày 18/02/2008)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số người cai nghiện diện bắt buộc:
	191
	173
	138
	60
	58
	05
	625

	- Thường trú
	191
	171
	135
	55
	52
	05
	609

	- Ngoài tỉnh
	00
	02
	03
	05
	06
	00
	16

	Số người cai nghiện diện tự nguyện
	45
	43
	13
	15
	10
	01
	127

	- Thường trú
	45
	43
	13
	14
	10
	01
	126

	- Ngoài tỉnh
	00
	00
	00
	01
	00
	00
	01

	Số người chuyển sang quản lý sau cai
	00
	00
	00
	00
	88
	08
	96

	Số người được hồi gia mà không phải áp dụng quản lý sau cai (cho tái hoà nhập)
	140
	73
	70
	147
	57
	02
	489

	Số người hồi gia khi áp dụng quản lý sau cai nghiện
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	Số người tái nghiện
	25
	39
	34
	18
	15
	01
	132

	Số người trốn cơ sở cai nghiện
	23
	19
	22
	22
	31
	03
	120

	Sốngười trốn cơ sở quản lý cai nghiện
	00
	00
	00
	00
	07
	00
	07

	Số người trốn đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện
	00
	00
	01
	27
	08
	05
	41

	Số người trốn đã được đưa trở lại cơ sở quản lý sau cai nghiện
	00
	00
	00
	00
	04
	01
	05

	Số người đã chết trong thời gian cai nghiện
	03
	03
	09
	17
	04
	00
	36

	Số người đã chế trong thời gian quản lý sau cai
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00

	Ngân sách địa phương để thực hiện
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
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Thủ Dầu Một, ngày  10  tháng 03 năm 2008


BÁO CÁO

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------------
Thực hiện Quyết định số 222/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Bình Dương.

Để phục vụ cho Đoàn công tác của ủy ban các Vấn đề Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xin báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản

Sau khi có Quyết định số 222/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Bình Dương, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản có liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý gồm:

- Kế hoạch số 691/KH-UBND ngày 6/02/2007 nhằm triển khai Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và các huyện, thị địa phương cùng tiến hành thực hiện.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết ivệc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý. Ngày 5/6/2007 ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 2452/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh nhằm xét duyệt đưa người vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng, Hội đồng do đồng chí Phó Chủ tịch  ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch, đồng chí Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm thường trực, đại diện các ngành có liên quan làm thành viên; đồng thời  ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kịp thời thay thế Quyết định nhằm sửa đổi và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Giáo dục-Lao động tạo việc làm việc tỉnh Bình Dương để có chức năng quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

- Thành lập Ban liên lạc giữa Trung tâm và các thân nhân, gia đình của học viên để thuận lợi trong công tác quản lý và giúp đỡ các em trong quá trình cai nghiện và sau cai nghiện.

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất

Trung tâm Giáo dục lao động-tạo việc làm tỉnh Bình Dương được thành lập mới theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 30/5/1998 của ủy ban nhân dân tỉnh với chức năng là tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề cho các đối tượng gái mại dâm (05) và người nghiện ma tuý (06), Trung tâm được đầu tư và xây dựng mới tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo với diện tích là 101,7 ha trong đó, diện tích xây dựng cơ bản khuôn viên của Trung tâm là 3,75 ha.

Năm 2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho Trung tâm được đầu tư xây dựng giai đoạn II gồm các hạng mục: khu nhà làm việc, nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên, nhà ở học viên, nhà bếp phục vụ cho học viên, bệnh xá, hội trường có sức chứa khoảng 300 người và các công trình phụ khác… nâng tổng sức chứa hiện nay là 700 học viên với tổng kinh phí của giai đoạn II là trên 5,5 tỷ đồng. Trong năm 2007, Trung tâm được giao thêm chức năng là tổ chức tiếp nhận, quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý theo Quyết định số 222/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác phân loại, quản lý các đối tượng cai nghiện và sau cai nghiện

Tỉnh Bình Dương bắt đầu chính thức thực hiện Đề án sau cai từ tháng 6/2007, tính đến ngày 16/01/2008, Hội đồng tư vấn tỉnh đã tiến hành họp xét được 05 đợt với tổng cộng 57 hồ sơ chuyển sang sau cai, trong dó số chính thức chuyển sang sau cai là 46 học viên, số có quyết định chưa hết thời gian cai bắt buộc 11 học viên, hầu hết các học viên này đều có đơn tự nguyện ở lại giai đoạn sau cai gồm:

- Xét quyết định chuyển sang sau cai thời gian 24 tháng là 35 người

- Xét quyết định chuyển sang sau cai thời gian 18 tháng là 16 người

- Xét giải quyết cho về gia đình để tiếp tục lao động và học tập là 06 người (trong số 06 học viên này đề có đơn cam kết bảo lãnh của các doanh nghiệp nhận vào làm việc).

Trung tâm đang quản lý, giáo dục, chữa bệnh và cia nghiện ma tuý là 233 người, gồm 48 học viên 05, 145 học viên 06, 13 cai tự nguyện và 29 học viên sau cai (trong đó trốn 16 học viên sau cai và 01 trường hợp cai bệnh nặng đưa về gia đình để tiếp tục điều trị và đã chết tại gia đình).

4. Công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục, dạy nghề cho người sau cai nghiện

4.1. Công tác giáo dục và dạy nghề:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức thống kê, phân loại, khám sức khoẻ… cho các học viên nghiện ma tuý hiện đang được quản lý tại Trung tâm, số học viên chuẩn bị hết thời hạn cai bắt buộc để trình Hội đồng tư vấn họp xét chuyển sang quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục hành vi, nhân cách, tư tưởng đạo đức… nhằm nâng cao nhận thức và chuẩn bị các mặt về tinh thần để các học viên sẵn sàng đưa sang giai đoạn sau.

- Ngoài công tác giáo dục cho các học viên, cần quan tâm đến việc tuyên truyền cho cán bộ, viên chức về các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định, pháp luật của Nhà nước, của ngành về công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao và đặc biệt chú trọng đến các vấn đề về tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. Ngoài hình thức lên lớp tuyên truyền, giáo dục theo chương trình cho các học viên còn phải thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt diễn biễn tâm lý, tư tưởng để có biện pháp chấn chỉnh giải quyết kịp thời và hợp lý.

- Phối hợp Sở Giáo dục-Đào tạo, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Giáo hàng năm mở các lớp dạy xoá mù và nâng cao cho các em, đồng thời hợp đồng với các cơ sở dạy nghề của tỉnh đến tổ chức dạy các nghề thích hợp cho các em như: hàn, cơ khí, điện cơ, điện gia dụng, sửa xe honda… để sau khi tái hoà nhập cộng đồng địa phương các em có điều kiện tìm được một việc làm cơ bản ổn định, đảm bảo cuộc sống; kết quả trong năm 2007 tổ chức được 1 lớp xoá mù, 2  lớp học nâng cao cấp I, và 4 lớp học nghề gồm: may công nghiệp, sửa xe honda, sửa chữa điện, điện tử, hàn, tiện… Hiện đang lập kế hoạch dạy học, dạy nghề trong năm 2008.

4.2. Công tác lao động sản suất tại Trung tâm

Thường xuyên duy trì các hoạt động lao động tại chỗ như: làm hàng gia công hoa vải, kết hạt cườm, tách nhân hạt điều, ghép giống cây cao su… kết quả lao động sản xuất được nhập vào nguồn quỹ lao động sản xuất của học viên được dùng để chi liên hoan, khen thưởng và cải thiện đời sống cho học viên hàng ngày. Đối với các đối tượng sau cai được tích luỹ riêng để khuyến khích động viên các em về hiệu quả lao động được làm ra. Trong năm 2007, đã mở rộng diện tích trồng cao su nâng tổng cộng được 50 ha, đồng thời tổ chức trồng xen canh các loại như : mì cao sản, đậu khoai mỡ, khoai từ… tổ chức nuôi được 3 ao cá các loại với trên 20 kg cá giống.

5. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS  và các dịch bệnh nguy hiểm khác

Tất cả học viên khi mới vào Trung tâm đều được tổ chức làm bệnh án, khám sức khoẻ để phân loại tình trạng sức khoẻ, tổ chức điều trị cắt cơn, chăm sóc theo quy định. Sau thời gian cắt cơn, học viên được bố trí lao động trị liệu phù hợp để từng bước phục hồi và nâng cao sức khoẻ. Phần lớn các học viên sau thời gian điều trị phục hồi tình trạng sức khoẻ đều chuyển biến rất tốt, hầu hết các em đều tăng cần, có trên 90% các em có sức khoẻ tốt.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động khám và điều trị các bệnh thông thường trong khả năng điều trị y tế của Trung tâm. Các trường hợp bệnh nặng thì được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, trường hợp bệnh quá nặng thì cho phép gia đình bảo lãnh về điều trị, chăm sóc (phần lớn các trường hợp gia đình bảo lãnh là đã chuyển sang AIDS giai đoạn cuối).

Về đặc điểm bệnh tật của học viên cũng rất đa dạng, ngoài căn bệnh thế kỷ là HIV/AIDS thì đối tượng cũng mắc nhiều bệnh tật khác như : Lao, nóng sốt, bệnh lây truyền qua đường tình dục, tâm thần… Hàng năm đều phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức xét nghiệm 2 đợt cho các học viên. Trong thời gian quản lý đối tượng tại cơ sở chữa bệnh, đến nay chưa có trường hợp nào bị tử vong xảy ra.

6. Các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao được tỉnh đặc biệt chú trọng, vì đây là một trog những hình thức vận động tâm lý và phục hồi sức khoẻ nhanh nhất đối với những học viên cai nghiện ma tuý. Trung tâm đã thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ để các em tập dợt và giao lưu với nhau, ngoài ra Trung tâm còn thành lập 1 đội lân, một đội bóng đá, 5 đội bóng chuyền…

- Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05/2002/KHLT-LĐTBXH-TĐTN giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn về việc cử luân phiên các đơn vị Đoàn trong tỉnh đến giao lưu văn hoá văn nghệ với học viên. Định kỳ hàng năm có từ 4 đến 6 đơn vị là các cơ sở Đoàn của các huyện, thị xã, các Công ty cao su… đến giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao… Việc làm này đã giúp cho các em một phần rất lớn về tinh thần tình cảm giảm đi những mặc cảm của bản thân đối với xã hội.

7. Công tác an ninh, trật tự và phòng ngừa tiêu cực khác tại Trung tâm

Trung tâm tổ chức trực gác suốt 24/24 để theo dõi, quản lý học viên. Bảo đảm được vấn đề phòng, chống cháy nổ và trộm cắp, không xảy ra bạo động, đánh nhau gây thương tích trong học viên. Tuy nhiên do cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên tình trạng học viên bỏ trốn vẫn còn xảy ra, nhiều nhất là các em được chuyển sang sau cai (16/57).

8. Kết quả tình hình kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật và Nghị quyết 16/2003/QH11

Từ tháng 6/2007, tỉnh Bình Dưonưg chính thức thực hiện việc đưa người sau cai nghiện ma tuý sang quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm sau khi đã hoàn thiện các văn bản có liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản lý sau cai đã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại Trung tâm trong quá trình thực hiện Đề án.

Ngoài ra trong thời gian thực hiện Đề án tỉnh Bình Dương còn được sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Uỷ ban Kiểm tra Pháp luật của Quốc hội, công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Văn hoá Xã hội, Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh… việc thường xuyên giám sát đó đã giúp cho việc thực hiện Đề án được tốt hơn.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đầu tư thực hiện Đề án

Hiện tại Trung tâm dành riêng một khu trong khuôn viên để quản lý những người được chuyển sang giai đoạn sau cai nghiện với sức chứa khoảng trên 100 người. Trước mắt chưa đầu tư kinh phí cho Đề án (do người sau cai nghiện còn quá ít).

2. Dự kiến nguồn kinh phí cần tiếp tục đầu tư cho Đề án sau cai nghiện

Chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thống kê, phân loại, khám sức khoẻ… cho các học viên nghiện ma tuý hiện đang được quản lý tại Trung tâm để lập kế hoạch dạy nghề và giải quyết việc làm cho phù hợp theo trình độ và khả năng thích ứng của từng em để sau khi tái hoà nhập cộng đồng địa phương các em có được một việc làm vững chắc ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện.

Hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng Đề án mở xưởng chế biến gỗ cao su để giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, đồng thời phối hợp cùng các ngành liên quan xây dựng phương án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến Trung tâm để liên doanh, liên kết nhằm mục đích giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý của tỉnh Bình Dương được đưa vào thực hiện từ tháng 6/2007 đến nay còn quá mới nên chưa có kinh nghiệm, cần học tập thêm từ Thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh, thành phố khác nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, điều mà Bình Dương vận dụng có hiệu quả nhất trong quá trình thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 là:

- Tiết kiệm về mặt đầu tư kinh phí vào Đề án, với điều kiện quy mô vừa và nhỏ hiện có tại Bình Dương đã đem lại hiệu quả đối với số lượng sau cai ít như hiện nay.

- Công tác cai nghiện và sau cai nghiện là một chuỗi thời gian liên tục có quan hệ mật thiết với nhau, do đó để quán triệt tốt Đề án sau cai cần phải có sự tuyên truyền, giáo dục về Đề án này ngay từ khi giai đoạn mới bắt đầu cai nghiện (tiền cai).

- Để Đề án thành công cần phải có sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp tại địa phương nhằm giúp cho đối tượng về mặt tinh thần, vật chất cũng như hướng dẫn, tìm, tạo việc làm cho đối tượng sau khi đã được hồi gia tái hoà nhập cộng đồng.

- Cần mạnh dạn áp dụng chế độ thưởng phép cho số đối tượng có quá trình phấn đầu tốt. Đây là giải pháp rất hiệu quả để đối tượng phấn đấu và rèn luyện tại Trung tâm.

IV. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Hệ thống văn bản pháp luật từng bước đươc hoàn chỉnh đã đáp ứng phần lớn yêu cầu quản lý của cơ sở chữa bệnh, trong đó việc quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại phòng kỷ luật là một thuận lợi lớn. Việc áp dụng chế độ chuyển viện điều trị các trường hợp bệnh nặng (hoặc chuyển về gia đình để tiếp tục chăm sóc) đã hạn chế nhiều trường hợp bệnh nặng hoặc chuyển giai đoạn mà có nguy cơ tử vong rất cao nếu tiếp tục để lại Trung tâm.

Áp dụng việc xét miễn, giảm thời gian chấp hành cho các đối tượng cai nghiện là một chính sách hữu hiệu nhằm khuyến khích các em phấn đấu, chấp hành tốt để mong sớm trở về cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có đối tượng mại dâm là còn được xét giảm thời hạn, sắp tới Hội đồng tư vấn tỉnh sẽ xem xét miễn giảm đối với đối tượng cai nghiện bắt buộc để chuyển sang giai đoạn sau cai và các đối tượng đã chấp hành trên 1/2 thời gian sau cai nghiện.

2. Khó khăn

- Đối với biện pháp giáo dục tại phòng kỷ luật chưa có quy định rõ và cụ thể về những điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại phòng kỷ luật như thế nào để bảo đảm được tính giáo dục nghiêm khắc.

- Đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm đều có trình độ chuyên môn thấp, không được đào tạo một cách bài bản, mặc dù Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành 2 Quyết định quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn của các chức danh làm việc tại cơ sở chữa bệnh (1613/2003/QĐ-BLĐTBXH, 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH) nhưng đến nay phần lớn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu do khó tuyển dụng.

3. Những vấn đề phát sinh mà pháp luật chưa có quy định để điều chỉnh

- Những đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự không nên áp dụng biên pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Vì điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế, lực lượng không đủ mạnh để quản lý các đối tượng này.

- Những đối tượng vi phạm kỷ luật có tính hệ thống, hoặc trốn nhiều lần (kể cả đối tượng sau cai) chưa có quy định về chuyển khởi tố để răn đe các trường hợp khác.

- Nên có chế độ hiếu hỷ khi ông, bà qua đời mà chỉ có người cháu duy nhất đang ở tại cơ sở chữa bệnh (vì hiện nay theo quy định chỉ được áp dụng chế độ hiếu đối với tứ thân phụ mẫu của đối tượng mà thôi).

- Đối với các đối tượng trong thời hạn 2 năm lại tái nghiện kẻ từ ngày chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cần đưa trở lại Trung tâm mà không ra quyết định bắt buộc được, vì vậy các trường hợp này gia đình đưa đến Trung tâm gửi theo diện cai nghiện tự nguyện.

V. KIẾN NGHỊ

- Những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự khi vi phạm Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma tuý nên quy định đối tượng này áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

- Nên quy định chuyển cơ quan Công an khởi tố các trường hợp vi phạm có hệ thóng có tính chất nghiêm trọng hoặc bỏ trốn nhiều lần.

- Đề nghị xem xét bổ sung vào Nghị định 135/2004/NĐ-CP một Điều quy định huỷ thời gian chấp hành trước đó đối với các học viên cố tình bỏ trốn khỏi cơ sở chữa bệnh nhiều lần (từ 2 lần trở lên). Thực tế hiện nay Trung tâm chỉ trừ thời gian trốn và tính tiếp thời gian chấp hành từ ngày đối tượng được đưa trở lại Trung tâm, vì vậy không mang tính răn đe, các đối tượng xem thường pháp luật và xem việc trốn là bình thường.

- Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  và Bộ Tài chính cần ban hành một Thông tư hướng dẫn các chế độ chính sách cho đối tượng sau cai và cán bộ làm công tác sau cai nghiện (kể cả chuyên trách làm kiêm nhiệm), trong đó quy định mức tối thiểu và tuỳ theo khả năng ngân sách của từng địa phương.

- Đề nghị Chính phủ nên tiếp tục duy trì việc thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 để Bình Dương có thêm kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trên dây là báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xin báo cáo đến Uỷ ban nhân dân tỉnh và Đoàn ủy ban về Các vấn đề Xã hội được rõ./.

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
----------

Số:          /BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Long An, ngày       tháng 03 năm 2008


BÁO CÁO

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11

TẠI TỈNH LONG AN
------------
Được sự đồng ý của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin phép phát biểu một số vấn đề về việc thực hiện thí điểm “Đề án tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” trên địa bàn tỉnh Long An theo Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội khóa XI trong thời gian qua để làm rõ thêm các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác mà chúng ta được nghe trong Hội nghị này.

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TT ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm “tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại tỉnh Long An, theo Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội. Sau hơn 18 tháng tổ chức triển khai thực hiện Đề án, tỉnh đạt được một số kết quả sau:

- Sau khi Đề án được Chính phủ phê duyệt với quyết tâm cao, trong thời gian ngắn, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành cơ bản việc xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; đồng thời ban hành nhiều văn bản đủ tính pháp lý để làm cơ sở tổ chức thực hiện Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Long An.

- Đề án được phê duyệt vào ngày 29/8/2006, thời gian thực hiện Đề án đến tháng 8/2008 là quá ngắn, trong khi ngân sách tỉnh khó khăn, các trình tự, thủ tục để có thể triển khai công tác xây dựng cơ sở kịp thời để thực hiện Đề án, nên tỉnh chủ trương thực hiện lồng ghép Đề án sau cai với dự án nâng cấp mở rộng Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2003. Theo đó việc xây dựng cơ sở vật chất thực hiện theo Dự án nâng cấp mở rộng Trung tâm và tổ chức bộ máy quản lý đối tượng sau cai chung với bộ máy quản lý đối tượng 05/CP, 06/CP.

Tính đến nay đã đầu tư thực hiện được tổng số tiền là 15,324 tỷ đồng cho 3 hạng mục công trình bức xúc như: khu nhà ở, khu sinh hoạt, khu chăm sóc điều trị, khu học nghề, sản xuất và hệ thống nước sinh hoạt. Hiện đang tập trung thi công 03 gói thầu với số tiền là 8,924 tỷ đồng, dự kiến tháng 5/2008 nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đang tiếp tục lập các thủ tục để đấu thầu các hạng mục còn lại trên 13 tỷ đồng, để thực hiện hoàn chỉnh theo Dự án nâng cấp, mở rộng trung tâm, nhằm thực hiện tốt mục tiêu của Đề án.

- Số lượng học viên sang giai đoạn sau cai: căn cứ thời gian cai nghiện, sức khoẻ và nguyện vọng của học viên, tỉnh đã chuyển 45 học viên sang giai đoạn sau cai, trong đó có 35 học viên tự nguyện, 07 học viên không tự nguyện, 03 học viên chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Đảm bảo đúng trình tự, thủ tuc theo quy định tại Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ. Toàn bộ số học viên này được chuyển sang khu vực dành riêng cho học viên sau cai.

- Công tác dạy văn hóa: phối hợp với Trường tiểu học xã Thuỷ Tây, gần nơi Trung tâm trú đóng dạy xóa mù và phổ cập tiểu học cho 14 học viên.

- Công tác dạy nghề: tổ chức xong 01 lớp dạy nghề hàn điện thời gian 4 tháng cho 27 người sau cai nghiện ma tuý tham gia học. Lớp học đã bế giảng 100% đạt yêu cầu, được cấp chứng chỉ nghề hàn theo quy định. Hiện chưa có cơ sở sản xuất nhận giải quyết việc làm cho số học viên này. Thời gian tới Trung tâm sẽ bố trí sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm như: gia công cửa sắt, hàng rào, bàn ghế… Để giải quyết việc làm tạm thời cho học viên sau cai, Trung tâm tổ chức lao động tách vỏ hạt điều thu nhập hàng tháng từ 180.000 – 200.000 đ/người (mỗi ngày chỉ làm một buổi), số tiền này được gửi tiết kiệm cho từng cá nhân.

- Công tác xây dựng chế độ chính sách cho cán bộ và học viên tại Trung tâm: trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chế độ cho cán bộ, viên chức và học viên sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội như đối với lãnh đạo Trung tâm và bác sĩ. Mức phụ cấp 1.100.000đ/tháng đối với cán bộ, viên chức còn lại. Đối với học viên sau cai được hỗ trợ tiền ăn 240.000đ/tháng/người, tiền thuốc 10.000đ/tháng/người, tiền trang cấp ban đầu 100.000đ/người/lần và tiền văn thể mỹ 50.000đ/người/lần.

Sau thời gian thực hiện Đề án, chúng tôi có thể nhận xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương này như sau:

- Đề án sau cai là một chủ trương có tính nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước, tăng thêm thời gian quản lý sau cai là cần thiết để đối tượng được tiếp tục rèn luyện nhân cách, học văn hoá, học nghề, nhưng không cách ly xã hội, góp phần hiệu quả trong hạ thấp tỷ lệ tái nghiện.

- Long An là một trong những tỉnh sau cùng được Chính phủ cho làm thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. Với quyết tâm cao, ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai một cách tích cực và nghiêm túc, trong thời gian ngắn đã thực hiện được một số nội dung chủ yếu của Đề án.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tỉnh cũng đã tổ chức được 01 lớp dạy nghề cho học viên sau cai nghiện ma tuý và sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt của người sau cai khá chu đáo.

- Về mặt an ninh, chính trị: kéo giảm tình trạng gia tăng số người nghiện mới, góp phần làm giảm tình hình tội phạm và đặc biệt là tội phạm có liên quan đến ma tuý; tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội đối với chủ trương đúng đắn và đầy tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

- Về mặt kinh tế: việc tập trung người nghiện ma tuý vào quản lý, giáo dục tập trung giúp loại bỏ một khoản chi hoang phí trong xã hội về sử dụng ma túy. Mặt khác, người nghiện ma tuý được chữa trị, chăm sóc và được học nghề tại Trung tâm để có thể tìm việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tình hình an ninh trật tự ổn định góp phần cho việc thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Về mặt xã hội: quá trình thực hiện Đề án góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm với đi nỗi khổ của những gia đình có con em nghiện ma tuý; tạo cơ hội cho những người còn rất trẻ ở độ tuổi lao động, bị huỷ diệt bởi ma tuý được chữa trị, chăm sóc sức khoẻ, được học nghề để có thể làm việc tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội. Việc tập trung người nghiện để chữa trị, chăm sóc góp phần làm giảm tốc độ lây lan HIV/AIDS ngoài cộng đồng.

Một số khó khăn tồn tại

- Do thời gian thực hiện Đề án ngắn, trong khi ngân sách tỉnh khó khăn nên không đủ kinh phí để thực hiện Đề án. Do vậy, việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và tổ chức bộ máy quản lý đối tượng sau cai nghiện có chậm so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, giải quyết việc làm cho học viên.

- Việc triển khai thực hiện Đề án sau cai là một việc làm mới, chưa có tiền lệ và kinh nghiệm, nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng. Sự phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ; tỉnh chưa xây dựng chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng, về giao đất và sử dụng đất, nên chưa tìm được “đầu ra” cho công tác giải quyết việc làm.

- Một số quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tế, chậm sửa đổi (Khoảng 1, Điều 3, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định nếu tái nghiện sau thời gian 2 năm mới đưa vào Trung tâm) đã đưa đến thực tế số người nghiện ngoài cộng đồng nhiều, nhưng không đưa được vào Trung tâm, nên chưa thực hiện được mục tiêu Đề án. Mặt khác, chỉ có Nghị định số 146/2004/NĐ-CP chưa đủ, mà cần phải có thêm văn bản hướng dẫn thực hiện.

Từ kết quả trên, tỉnh Long An rút ra được bài học kinh nghiệm bước đầu  việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án như sau:

- Việc sử dụng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy quản lý trước cai cho người nghiện ma tuý lồng ghép với việc thực hiện Đề án sau cai đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, hiệu quả công việc vẫn được nâng cao.

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện Đề án.

- Số người đang cai nghiện có biểu hiện là đầu gấu, đại bàng; số người có khả năng tái nghiện cao khi trở về cộng đồng, những đối tượng này nhất thiết phải thực hiện sau cai, nếu cho về cộng đồng không thể từ bỏ ma tuý.

- Trong điều kiện như hiện nay, mô hình quản lý tốt nhất từ 500 – 600 học viên, mới thực hiện được các hoạt động như: giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức sản xuất… và thời gian thực hiện sau cai từ 12 – 15 tháng là tốt nhất, không nên kéo quá dài thời gian sau cai tạo tâm lý không tốt.

Trong thời gian tới, Long An quyết tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án ở mức độ cao nhất, trong đó tập trung thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

- Chuẩn bị các điều kiện đưa người sau cai tái hoà nhập cộng đồng, quan tâm hỗ trợ, tìm kiếm việc làm; phối hợp với các địa phương để tiếp tục quản lý, giám sát, giúp đỡ họ. Thống kê chính xác tỷ lệ tái nghiện để có số liệu đánh giá hiệu quả thực sự của Đề án.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và học viên đã hoàn thành thời gian tình nguyện ở lại học nghề và tổ chức lao động sản xuất để vừa có thu nhập, vừa tránh nguy cơ tái nghiện.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thàn công tác xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy nghề, dạy văn hóa cho đối tượng 05, 06/CP tại Trung tâm và giải quyết việc làm cho số học viên sau cai.

Một số kiến nghị

- Từ những mặt làm được và những hạn chế, tồn tại của tỉnh trong việc thực hiện thí điểm Đề án sau cai, tỉnh đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho các tỉnh tiếp tục thực hiện công tác quản lý tập trung đối tượng sau cai nghiện.

- Và để tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý tập trung đối tượng  sau cai nghiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật, Pháp lệnh như sau:

- Sửa Khoản 2, Điều 28 Luật Phòng chống ma tuý theo hướng nâng thời gian cai nghiện lên 36 tháng (24 tháng cai nghiện chữa trị và rèn luyện nhân cách; 12 tháng học nghề và giải quyết việc làm, vì thời gian này phù hợp với tâm lý của học viên và phù hợp với việc dạy nghề cho học viên).

- Sửa Điều 113 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính theo hướng “trong quá trình cai nghiện ở các Trung tâm người cai nghiện nếu có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục”.

-  Sửa Khoản 1, Điều 3 Nghị định 135/2002/NĐ-CP theo hướng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với đối tượng tái nghiện (không đợi đủ 2 năm). Mục đích của vấn đề này là cơ quan soạn thảo Nghị định mong muốn cơ quan chức năng muốn xử lý người tái nghiện theo Điều 199 Bộ luật Hình sự. Nhưng quá trình thực hiện Điều 199 Luât hình sự rất khó khăn, như phải bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi tiêm chích. Do đó không thực hiện được trong khi đó đối tượng tái nghiện không đưa được vào Trung tâm cai nghiện.

- Đề nghị bổ sung quy định theo hướng “người cai nghiện hoặc người sau cai nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm sẽ không tính thời gian chấp hành quyết định trước đó, chỉ tính từ khi đưa trở lại Trung tâm (chấp hành cai nghiện hoặc sau cai từ đầu).

- Bổ sung chính sách đối với cán bộ của Trung tâm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng chế độ như Thông tư Liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH ngày 4/02/2004, chính sách áp dụng đối với trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đề nghị không áp dụng Nghị định 163/CP đối với đối tượng sử dụng ma tuý. Bởi vì áp dụng biện pháp này không có tổ chức cai nghiện, nên đối tượng càng nghiện nặng lại lôi kéo thêm đối tượng nghiện mới.

Tỉnh Long An sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội để thực hiện lồng ghép việc cai nghiện, chữa trị với thí điểm tổ chức quản lý và dạy nghề giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Do vậy, cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều hạn chế, không đáp ứng yêu cầu vừa tổ chức cai nghiện, vừa dạy nghề cho người sau cai, trong khi ngân sách tỉnh gặp khó khăn, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để tỉnh có điều kiện thực hiện Đề án tốt hơn./.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
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